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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Lợi nhuận là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, từ đó, việc ghi nhận doanh thu và chi phí có tính quyết định đến báo cáo lợi nhuận trong một kỳ nào đó.

Theo nguyên tắc phù hợp, giữa doanh thu và chi phí có mối quan hệ tương ứng và ghi nhận chi phí phải phù hợp với doanh thu khi xác định kết quả họat động sản xuất kinh doanh. Trong một số trường hợp, chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến doanh thu và trong trường hợp đó, ghi nhận chi phí phù hợp với doanh thu là tương đối dễ dàng, chẳng hạn chi phí của nhân viên bán hàng. Trong một số trường hợp khác, xác định chi phí phù hợp với doanh thu là tương đối khó, vì không thể định lượng rõ mức chi phí trực tiếp tạo ra doanh thu, chẳng hạn chi phí sản xuất nói chung. Từ đó, nhận diện và đo lường chi phí phù hợp với doanh thu là thật sự cần thiết.

 Việc xác định chi phí tương ứng với doanh thu là vấn đề quan trọng đối với một doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. Thật vậy do hoạt động xây lắp có tính đặt thù riêng, đó là việc thi công kéo dài, chi phí phát sinh không gắn kết trực tiếp với doanh thu ghi nhận trong kỳ. Doanh thu được ghi nhận có thể dựa vào chi phí (tỷ lệ % hoàn thành để ghi nhận doanh thu dựa vào chi phí). Hơn nữa, luôn luôn tồn tại một khối lượng xây lắp dở dang vào thời điểm ghi nhận doanh thu. Từ đó, đo lường giá thành khối lượng xây lắp hoàn thành để xác định giá vốn đúng thực tế trong nhiều trường hợp là khó thực hiện.
Đối với Công ty CP Máy & Thiết bị phụ tùng là một doanh nghiệp xây lắp, mang nhiều nét đặc thù của loại hình kinh tế này. Tìm hiểu thực tế cho thấy, việc ghi nhận doanh thu và chi phí chưa đảm bảo, chưa đúng nguyên tắc. Chi phí được xác định không phù hợp với doanh thu.  Lý do là chưa phản ánh đầy đủ các khoản chi phí trực tiếp của từng công trình (chỉ ghi nhận những chi phí đã phát sinh và đã có chứng từ phản ánh chi phí ), chưa phân bổ đầy đủ và chính xác các chi phí cho từng công trình. Mặt khác việc ghi nhận doanh thu ở công ty chưa phù hợp với chi phí đã ghi nhận thông qua việc công ty chỉ phản ánh doanh thu khi toàn bộ công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho chủ đầu tư. Từ đó, chỉ tiêu lợi nhuận xác định trong một kỳ không phản ánh sát với lợi nhuận kinh tế mà công ty tạo ra. Thực tế này làm cho chất lượng của thông tin kế toán không đảm bảo. Bản thân tôi là một nhân viên của công ty, tác giả nhận thấy rằng, phát hiện những tồn tại và hệ quả của nó, đề xuất những ý kiến giúp cho việc đo lường lợi nhuận đúng hơn là góp một phần kiến thức thu nhận được của bản thân cho công ty. Từ những nhận định như vậy, tác giả đã chọn đề tài VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP: TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY & THIẾT BỊ PHỤ TÙNG (SEATECH).
2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng việc vận dụng nguyên tắc phù hợp tại Công ty CP Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH). Nghiên cứu này nhằm tìm ra cách thức thực hiện để ghi nhận đúng doanh thu và chi phí của từng kỳ kế toán theo nguyên tắc phù hợp trong doanh nghiệp xây lắp và phản ánh đúng kết quả kinh doanh trong từng kỳ kế toán.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích tính cấp thiết của đề tài và mục tiêu nghiên cứu của đề tài, đề tài xác định đối tượng nguyên cứu là nguyên tắc phù hợp và vận dụng nguyên tắc phù hợp trong doanh nghiệp xây lắp và phạm vi nghiên cứu đó là Công ty CP Máy và thiết bị phụ tùng (SEATECH).
4. Phương pháp nghiên cứu 

Như tên của luận văn, đề tài nghiên cứu thực tế tại một doanh nghiệp. Công ty CP Máy và thiết bị phụ tùng được chọn vì qua tìm hiểu sơ bộ (tác giả là nhân viên của công ty) cho thấy việc ghi nhận doanh thu và chi phí ở công ty chưa tuân theo nguyên tắc phù hợp. Đề tài vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp mô tả và giải thích để tìm hiểu những gì đang diễn ra ở công ty về ghi nhận doanh thu và chi phí. Sau đó, luận văn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao thực tế này đang diễn ra ở công ty.

5. Cấu trúc của đề tài
Không kể phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết về nguyên tắc phù hợp và vận dụng nguyên tắc phù hợp trong hoạt động xây lắp. Chương 2 phản ánh thực tế vận dụng nguyên tắc phù hợp hợp trong doanh nghiệp xây lắp tại Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH). Chương 3 liên quan đến đánh giá những hạn chế của công tác vận dụng nguyên tắc phù hợp ở công ty và qua đó đề xuất một số ý kiến nhằm giúp công ty vận dụng đúng nguyên tắc này, góp phần tính toán đúng lợi nhuận nhằm nâng cao chất lượng của thông tin kế toán.

CHƯƠNG 1

 NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP VÀ SỰ VẬN DỤNG
 NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP
1.1. NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP






      

1.1.1. Định nghĩa
Nguyên tắc phù hợp là một nguyên tắc cơ bản trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. Theo chuẩn mực kế toán Việt nam số 01, nguyên tắc phù hợp quy định việc xác định chi phí để tính lãi, lỗ trong kỳ. Chi phí để tính lãi, lỗ là tất cả các chi phí có liên quan tạo nên doanh thu đã ghi nhận trong kỳ, tức chi phí đưa vào để xác định lãi, lỗ phải có sự phù hợp với doanh thu đã ghi nhận. Hay nói cách khác, chi phí được khấu trừ vào doanh thu (để xác định lợi nhuận) phải dựa vào quan hệ nhân quả.
Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu của kỳ nào thì được ghi vào doanh thu của kỳ đó, không quan tâm đến việc chi tiền hay chưa.
Chi phí tương ứng với doanh thu trong kỳ có thể là các khoản chi tiêu đã phát sinh ở kỳ trước, các khoản chi tiêu ở kỳ này hoặc các khoản chi tiêu sẽ phát sinh ở kỳ sau nhưng liên quan đến việc hình thành doanh thu trong kỳ này. Các khoản chi tiêu trong kỳ chỉ liên quan đến doanh thu trong kỳ thì được ghi nhận ngay vào chi phí trong kỳ tại thời điểm thực tế phát sinh. Các khoản chi tiêu liên quan đến việc tạo ra doanh thu của nhiều kỳ kế toán thì không được ghi nhận hết một lần vào chi phí mà được ghi nhận như là chi phí trả trước để phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ kế toán có liên quan. Các khoản chi tiêu chưa phát sinh dự kiến phát sinh trong tương lai nhưng liên quan đến viêc tạo ra doanh thu của kỳ hiện tại thì vẫn được ghi nhận là chi phí trong kỳ như là chi phí sẽ trả.
Do có sự khác biệt giữa chi tiêu và chi phí nên cuối mỗi kỳ kế toán cần phải thực hiện các bút toán điều chỉnh chi phí nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí trong kỳ.
Xu hướng phù hợp là sự phù hợp trên cơ sở thời gian, nó đảm bảo doanh thu xác định của kỳ kế toán và chi phí liên quan tới kỳ đó là phù hợp.

1.1.2. Nguyên tắc phù hợp và cơ sở dồn tích 
Việc ghi nhận doanh thu và chi phí để xác định kết quả kinh doanh của một kỳ kế toán phải được ghi nhận tại thời điểm phát sinh mà không phải tại thời điểm thu tiền, chi tiền. Chi phí được ghi nhận khi việc tiêu dùng hàng hoá hay dịch vụ thực tế đã phát sinh và gắn liền với doanh thu trong kỳ đó bất kể doanh nghiệp đã thanh toán tiền hay chưa.

Cơ sở kế toán dồn tích nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh của kỳ kế toán được xác định hợp lý, dựa trên sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Lợi nhuận dựa trên cơ sở kế toán dồn tích được xác định là sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí được ghi nhận trong kỳ kế toán. Đo lường lợi nhuận phản ánh nguyên tắc phù hợp và có liên quan chặt chẽ với cách thức đo lường doanh thu và chi phí.
Để xác định được thời điểm phát sinh doanh thu và chi phí dựa trên cơ sở kế toán dồn tích, chuẩn mực kế toán đưa ra nguyên tắc ghi nhận doanh thu và nguyên tắc phù hợp nhằm quy định thời điểm ghi nhận doanh thu và chi phí làm cơ sở cho việc xác định kết quả kinh doanh của kỳ kế toán một cách hợp lý.

1.1.3. Nguyên tắc phù hợp và nguyên tắc giá gốc

Theo nguyên tắc giá gốc, việc đo lường, tính toán tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu và chi phí phải đặt trên cơ sở giá phí tại lúc hình thành.

Theo đó, hàng hóa, vật tư ( vật liệu, công cụ, dụng cụ) được xác định theo giá vốn thực tế, bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, chi phí mua (vận chuyển, bốc dỡ, kiểm nhận nhập kho...) kể cả hao hụt định mức trong quá trình mua.

Đối với tài sản cố định xác định theo nguyên giá: Nguyên giá TSCĐ (cũ cũng như mới) = Giá hóa đơn + Thuế nhập khẩu + Thuế tài sản + Chi phí mua, lắp đặt, chạy thử...

Đối với thành phẩm, giá thành sản phẩm được xác định bằng giá thành sản xuất thực tế.

1.1.4. Ghi nhận doanh thu theo nguyên tắc phù hợp


Theo nguyên tắc phù hợp thì trước hết doanh nghiệp phải ghi nhận doanh thu dựa trên nguyên tắc ghi nhận doanh thu, sau đó mới nhận diện và xác định chi phí hợp lý trừ vào doanh thu để xác định lợi nhuận.
1.1.4.1. Khái niệm doanh thu 
Theo VAS 01: doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu.
Giá trị lợi ích kinh tế thu được trong kỳ kế toán đó là từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, đó là hoạt động tài chính và các thu nhập khác. Bán hàng là bán các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán các hàng hóa do doanh nghiệp mua vào. Cung cấp dịch vụ là thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một hoặc nhiều kỳ kế toán. Lợi ích thu được từ các hoạt động này được ghi nhận là “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Lợi ích kinh tế thu được từ các hoạt động tài chính như cho vay, đầu tư chứng khoán, góp vốn liên doanh... và các hoạt động khác như thanh lý, nhượng bán bán TSCĐ...Các hoạt động này được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

1.1.4.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 
Ghi nhận doanh thu kế toán là một trong những vấn đề quan trọng của quá trình xác định kết quả kinh doanh. Với nguyên tắc ghi nhận doanh thu khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh khác nhau. 
Hai vấn đề kế toán cơ bản đối với doanh thu là ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán nào và mức doanh thu được ghi nhận bằng bao nhiêu. 
- Thời điểm ghi nhận doanh thu:

Theo nguyên tắc thực hiện, thời điểm để doanh thu được xác định là “thực hiện” phải thỏa mãn hai điều kiện: doanh thu đạt được và có thể xác định. Về cơ bản, doanh thu được coi là đạt được khi đơn vị kế toán hoàn thành hoặc gần như hoàn thành những công việc cần phải thực hiện đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sẽ cung cấp cho khách hàng để nhận được lợi ích kinh tế tương ứng với doanh thu; doanh thu được coi là có thể xác định khi thu được tiền hàng hoặc có quyền pháp lý thu tiền tương ứng với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán được. Việc lựa chọn thời điểm ghi nhận doanh thu theo nguyên tắc thực hiện trên những căn cứ sau: tính khách quan khi xác định mức doanh thu, tính xác thực của tài sản dùng để phân phối lợi nhuận và tính xác thực của việc ghi nhận chi phí tương ứng với doanh thu nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp trong khi xác định lợi nhuận. 
Theo VAS 14:  thời điểm ghi nhận doanh thu là khi giao dịch đã thoả mãn đồng thời các điều kiện: 

(1) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(2) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

(3) Xác định được phần công việc đã hoàn tthành vào ngày lập bảng cân đối kế toán; 

(4) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 
- Các trường hợp ghi nhận doanh thu:

(1) Ghi nhận doanh thu tại thời điểm giao hàng hoàn thành :Doanh thu được ghi nhận khi quyền sở hữu sản phẩm đã chuyển giao cho khách hàng. Khi doanh nghiệp xuất kho hàng hoá bán cho khách hàng và khách hàng đã đồng ý, lúc này doanh nghiệp vừa xác định doanh thu và vừa xác định chi phí tương ứng với doanh thu. Khi bán TSCĐ, phản ánh vào thu hập bất thường và xác định chi phí liên quan đến việc bán TSCĐ

(2) Ghi nhận doanh thu trước thời điểm giao hàng: là giá trị các dịch vụ doanh nghiệp phải cung cấp cho khách hàng trong tương lai (trách nhiệm) nhưng lợi ích kinh tế (doanh thu) đã được ghi nhận trong kỳ kế toán hiện tại. Như vậy, doanh thu chưa thực hiện là khoản nợ phải trả cho khách hàng và thanh toán khoản nợ này bằng cách là doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình đối với khách hàng. Do vây, doanh thu chỉ được ghi nhận tương ứng với giá trị đã thực hiện cho khách hàng trong kỳ. Có các trường hợp sau:

+ Số tiền nhận trước về thực hiện cung cấp dịch vụ trong nhiều kỳ: tiền cho thuê mặt bằng, thuê nhà. Tổng số tiền sau khi trừ đi thuế GTGT đầu ra, được phản ánh vào doanh thu chưa thực hiện. Cuối mỗi kỳ kế toán, doanh nghiệp căn cứ vào thời gian ghi trong hợp đồng tiên hành phân bổ và ghi nhận doanh thu cho kỳ đó: 

	Doanh thu trong kỳ
	=
	Doanh thu chưa thực hiện
	x
	Thời gian thực hiện trong kỳ kế toán

	
	
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	
	


Sau khi tính được doanh thu thực hiện trong kỳ,  kế toán ghi nhận vào doanh thu trong kỳ.

+ Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua chứng khoán: Lãi nhận trước được ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện. Đến cuối kỳ kế toán xác định số lãi thực tế phát sinh trong kỳ trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế để phản ánh doanh thu hoạt động tài chính.

 
Trường hợp doanh nghiệp cho vay vốn hoặc mua chứng khoán như: trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, ...v.v...và nhận lãi định kỳ nhưng kỳ nhận lãi không trùng với kỳ kế toán hoặc nhận lãi sau. Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp cần xác định số lãi đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa ghi nhận cho đến thời hạn nhận lãi để phản ánh vào doanh thu hoạt động tài chính. 

+ Lãi trả chậm trong trường hợp bán hàng trả chậm hoặc trả góp: Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu trong kỳ theo giá bán trả ngay. Phần chênh lệch giữa giá bán trả góp và trả ngay chính là tổng số lãi trong thời gian trả góp và được ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện. Đến cuối mỗi kỳ kế toán, doanh nghiệp xác định số lãi thực tế phát sinh trong kỳ trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế để ghi vào “doanh thu hoạt động tài chính”

1.1.5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phù hợp với doanh thu

   

Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sỡ hữu không bao gồm các khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu (theo VAS 01).
Theo khái niệm này thì chi phí được khấu trừ vào doanh thu (làm giảm lợi ích), có thể là khoản khấu trừ tài sản hoặc chi phí phát sinh. Chi phí khấu trừ tài sản là giá trị của tài sản hình thành trước đây được tính vào chi phí. Do đó, để đảm bảo ghi nhận chi phí khấu trừ tài sản hợp lý theo nguyên tắc phù hợp, điều kiện cần là phải xác định chi phí hình thành tài sản.
Theo cơ sở kế toán dồn tích, chi phí để xác định lợi nhuận là những chi phí gắn liền với doanh thu và được ghi nhận trong kỳ, được xác định một cách tin cậy chứ không phải dòng tiền thanh toán thực tế trong kỳ trên cơ sở kế toán tiền. Vì vậy, để xác định lợi nhuận cần phân biệt 2 loại chi phí dưới đây:
1.1.5.1. Ghi nhận chi phí hình thành tài sản và tính vào chi phí về sau
 Chi phí hình thành tài sản là những chi phí đã phát sinh trong một kỳ nhưng tạo ra lợi ích kinh tế cho nhiều kỳ kế toán sau. Những chi phí này phát sinh sẽ hình thành nên tài sản trong kỳ và việc sử dụng tài sản này sẽ mang lợi lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp trong tương lai. Loại chi phí này sẽ được khấu  trừ vào doanh thu (xác định lợi nhuận) dần dần theo thời gian tương ứng với doanh thu tạo ra trong các kỳ trên cơ sở nguyên tắc phù hợp. Chẳng hạn, chi phí hình thành TSCĐ là nguyên giá, chi phí về sau của TSCĐ là khấu hao; tương tự, chi phí hình thành nên hàng hóa, sản phẩm là giá trị hàng hóa mua vào, xhi phí sản xuất hình thành nên giá thành sản phẩm, chi phí về sau là giá trị hàng hóa, sản phẩm xuất bán. Như vậy, việc ghi nhận chi phí hành thành tài sản không đúng sẽ dẫn đến chi phí về sau của tài sản hình thành sẽ sai lệch. Hệ quả là lợi nhuận đo lường không trung thực. Từ đó, cần thiết phải xem xét nguyên tắc ghi nhận chi phí hình thành tài sản trong quá trình đo lường lợi nhuận. Chi phí hình thành một số loại tài sản chủ yếu trong doanh nghiệp được tóm lược dưới đây.
a) Chi phí tài sản cố định

TSCĐ trong doanh nghiệp là những tài sản mà doanh nghiệp thu có quyền kiểm soát và sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại lợi ích kinh tế lâu dài trong tương lai chu doanh nghiệp. Chi phí TSCĐ được đưa dần vào chi phí để xác định lợi nhuận thông qua khấu hao TSCĐ cho từng kỳ kế toán. Vì vậy, để phản ánh được nguyên tắc phù hợp thì việc ghi nhận tổng chi phí TSCĐ phải đúng đắn thông qua việc xác định giá trị tài sản cố định và mức hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng.

TSCĐ được ghi nhận phải đồng thời thỏa mãn bốn tiêu chuẩn sau: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; Nguyên giá của tài sản phải được xác định một cách đáng tin cây; Thời gian sử dụng ước tính trên một năm; Đạt tiêu chuẩn giá trị theo quy định. 

Theo VAS 03, giá của chi phí TSCĐ bao gồm:

(1) Chi phí đầu tư ban đầu (nguyên giá TSCĐ): Nguyên giá TSCĐ là giá thực tế của tài sản khi đưa tài sản vào sử dụng. Nguyên giá TSCĐ được xác định dựa trên nguyên tắ giá gốc, bao gồm toàn bộ các chi phí hợp lý mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong quá trình hình thành TSCĐ tính cho đến thời điểm đưa vào sử dụng.

 (2) Chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu: Chi phí phát sinh sau khi đưa TSCĐ vào sử dụng có thể là chi phí duy trì tình trạng hiện tại của TSCĐ (chi phí bảo trì, sửa chữa để tài sản có thể hoạt động bình thường) hoặc những chi phí nhằm gia tăng lợi ích kinh tế từ việc sử dụng TSCĐ (chi phí cải tạo, nâng cấp). Ngoại trừ chi phí phát sinh duy trì tình trạng hiện tại của TSCĐ (tính vào chi phí kinh doanh), chi phí làm tăng lợi ích kinh tế của TSCĐ phải được vốn hóa (tính vào giá trị TSCĐ) và khấu hao vào chi phí trong quá trình sử dụng về sau.

Đối với TSCĐ được mua theo phương thức trả góp, tổng giá trị được mua gồm có: giá mua trả ngay và lãi trả góp. Giá mua trả ngay được ghi nhận vào nguyên giá, phần lãi trả góp ghi vào chi phí trả trước và được phân bổ tính dần vào chi phí tài chính của các kỳ sau.

Vốn hóa chi phí triển khai: việc ghi nhận nguyên giá TSCĐ vô hình hình thành từ các chi phí của giai đoạn triển khai, đưa các công trình nghiên cứu vào ứng dụng, các chi phí đầu tư nghiên cứu phải được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, có thể tính trực tiếp hoặc phân bổ cho nhiều kỳ. Chi phí này phát sinh đến khi có đủ cơ sở chứng minh quá trình nghiên cứu đã chuyển sang giai đoạn triển khai. Bắt đầu từ thời điểm này, các chi phí phát sinh sẽ ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản. 

b) Chi phí hình thành hàng hóa

Tương tư như TSCĐ, hàng hóa phải xác định theo phương pháp giá gốc. Hàng hóa mua ngoài được ghi nhận là tài sản, sau đó xuất bán thì chi phí hình thành hàng hóa (giá trị của hàng hóa) chuyển thành chi phí thời kỳ, được khấu trừ vào doanh thu (theo nguyên tắc phù hợp) để xác định lợi nhuận. Do đó, để phản ánh đúng giá vốn hàng bán, điều kiện cần là phải xác định giá trị của hàng mua vào một cách hợp lý


Theo nguyên tắc giá gốc, hàng hóa mua vào được tính theo công thức sau:

	Giá thực tế
	=
	Giá mua ghi trên hóa đơn
	+
	Chi phí khác liên quan
	+
	Các khoản thuế không hoàn lại
	-
	Các khoản giảm trừ 

( nếu có)



Chi phí khác liên quan bao gồm: chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm... về đến kho công ty, công tác chi phí nhân viên thu mua, hao hụt định mức (nếu có).


Các khoản thuế không hoàn lại bao gồm thuế TTĐB, thuế nhập khẩu và thuế GTGT (nếu có)


Các khoản giảm trừ gồm: các khoản giảm giá hàng mua do không đúng quy cách, phẩm chất, hàng mua trả lại, chiếc khấu thương mại.

c) Chi phí hình thành sản phẩm

- Giá vốn của hàng sản xuất, chế biến nhập kho để bán: Đối với hàng sản xuất, giá công để bán, giá vốn là giá thành xuất kho của lượng hàng bán. Do vậy để xác định giá vốn phù hợp với doanh thu thì cần phải tính giá thành phù hợp. Giá thành phù hợp thông qua việc ghi nhận chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

+ Ghi nhận chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất là những hao phí kết tinh vào sản phẩm được sản xuất, bao gồm chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất được tập hợp và ghi nhận cho từng đối tượng tính chi phí, trong trường hợp không thể phản ánh trực tiếp được thì tiến hành phân bổ.

 Đối với chi phí NVLTT: là các chi phí về nhiên, nguyên liệu dùng trực tiếp cho sản xuất, chi phí NVLTT chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá thành sản phẩm nên cần phải kế toán đầy đủ chính xác. Tiêu thức phân bổ thường sử dụng là:


 (1) Đối với chi phí nguyên vật liệu chính: có thể phân bổ theo mức tiêu hao, phân bổ theo hệ số, phân bổ theo trọng lượng sản phẩm.


 (2) Đối với chi phí vật liệu phụ, nhiên liệu: nếu doanh nghiệp đã xây dựng định mức tiêu hao, thì phân bổ theo định mức tiêu hao; còn nếu chưa xây dựng định mức thì phân bổ theo trọng lượng nguyên vật liệu chính, theo số lượng hoặc trọng lượng thành phẩm hoặc bán thành phẩm đã chế tạo, hoặc theo số giờ chạy máy


Xác định giá trị nguyên liệu, vật liệu sử dụng thực tế trong kỳ:

	Trị giá thực tế  NL,VL sử dụng Trong kỳ
	=
	Giá trị NL, VL xuất đưa vào SX  Trong kỳ
	-
	Trị giá NL,VL còn lại cuối kỳ
	-
	Trị giá phế liệu thu hồi


Phương  pháp xuất kho dùng xác định giá trị nguyên liệu, vật liệu đưa vào sản xuất bao gồm:

(1) Phương pháp bình quân 

(2) Phương pháp nhập trước xuất trước

(3) Phương pháp nhập sau xuất trước

(4) Phương pháp thực tế đích danh


Việc áp dụng phương pháp xuất kho nào phải nhất quán trong nhiều kỳ kế toán, bởi vì việc lựa chọn phương pháp đều ảnh hưởng đến giá thành và điều đó ảnh hưởng đến giá vốn và kết quả ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh trình bày trên bảng Báo cáo kết quả kinh doanh.



 Chi phí nhân công trực tiếp: Đó là những khoản tiền phải trả, phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản xuất như tiền lương, tiền công và các khoản trích theo lương. Chi phí nhân công trực tiếp (NCTT) ghi nhận cho từng sản phẩm, trong trường hợp không ghi nhận được cần phải phân bổ cho từng loại sản phẩm. Để tránh sự biến động về giá thành sản phẩm do chi phí nhân công trực tiếp, kế toán cần phải trích trước tiền lương nghĩ phép của công nhân sản xuất. Tiền lương nghĩ phép của công nhân sản xuất trực tiếp được tính trên cơ sở tiền lương cơ bản và số ngày nghĩ phép trong năm. Số tiền trích trước sẽ được phản ánh vào chi phí công nhân trực tiếp
Chi phí sản xuất chung: Đó là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất, gia công, chế tạo. Bao gồm: tiền công, tiền lương, các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng; chi phí vật liệu, dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao TSCĐ dùng trong phân xưởng; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí bằng tiền khác...

Chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều sản phẩm dịch vụ nên cuối kỳ phải phân bổ cho các sản phẩm dịch vụ theo tiêu thức phân bổ thích hợp. Việ phân bổ chi phí sản xuất chung phải theo công suất bình thường của sản phẩm. Trường hợp sản phẩm sản xuất ra nhỏ hơn công suất bình thường thì phần chênh lệch chi phí sản xuất chung sẽ tính vào giá vốn hàng bán.

Đối với những CCDC sử dụng cho phân xưởng có giá trị lớn và sử dụng cho nhiều kỳ kế toán, cần phải phân bổ cho các kỳ kế toán trên cơ sở giá trị xuất dùng và thời gian dự kiến sử dụng. Giá trị phân bổ được phản ánh và ghi nhận vào chi phí sản xuất chung.

Đối với việc sửa chữa lớn TSCĐ tại phân xưởng, phân bổ dần chi phí sửa chữa đã chi nhưng chưa trích trước và chi phí SXC cho các kỳ kế toán. Bên cạnh đó, đối với các TSCĐ dùng trong phân xưởng có giá trị lớn thường xuyên sửa chữa cần phải trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí sản xuất chung. 
+ Tính giá thành: Tính giá thành là việc xác định giá nhập kho của hàng hóa được chế biến thông qua giai đoạn giai công chế biến,sản xuất. Việc tính giá thành phù hợp đòi hỏi phải xác định chi phí sản xuất và chi phí dở dang một cách hợp lý. Trong quá trình sản xuất, thường diễn ra liên tục nên tại thời điểm cuối kỳ kế toán tồn tại một lượng sản phẩm dỡ dang, vì vậy cần phải ước tính giá trị sản phẩm dỡ dang để xác định phần chi phí tính cho sản phẩm hoàn thành.

Sản phẩm dở dang là những sản phẩm, công việc còn đang trong quá trình sản xuất, gia công chế biến trên các giai đoạn của quy trình công nghệ hoặc đã hoàn thành một vài quy trình chế biến nhưng vẫn còn phải gia công chế biến mới trở thành thành phẩm. Trên phương diện tài chính, xác định giá trị sản phẩm dở dang vào cuối kỳ kế toán còn là cơ sở để xác định chỉ tiêu lợi nhuận trình bày trên báo cáo kết quả kinh doanh và chỉ tiêu hàng tồn kho trên bảng CĐKT. Việc đánh giá sản phẩm dỡ dang để xác định giá thành chính xác thông việc là tính toán, xác định phần chi phí sản xuất mà sản phẩm dở dang cuối kỳ phải chịu. Giá trị sản phẩm dỡ dang được ước tính theo ba phương pháp: 

(1) Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí vật liệu chính trực tiếp: theo cách này, toàn bộ chi phí chế biến giải định không tính trong giá trị sản phẩm dở dang và giả định toàn bộ loại nguyên liêu, vật liệu trực tiếp đưa ngay từ đầu quá trình sản xuất thì chi phí này tính cho SPDD như sau:





(2) Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. Theo cách này, toàn bộ chi phí sản xuất phải được tính vào trong giá trị sản phẩm dang chế dỡ. Cách ước tính chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp tương tự như phương pháp theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, đốivới chi phí chế biến, phải ước tính mức độ hoàn thành tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ để quy đổi chi phí chế biến cho sản phảm dở dang, do vậy:

	Chi phí chế biến tính cho SPDD cuối kỳ
	=
	Chi phí chế biến của SPDD đầu kỳ
	+
	Chi phí chế biến phát sinh trong kỳ
	x
	Số lượng SPDD cuối kỳ quy đổi

	
	
	Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ
	+
	Số lượng SPDD cuối kỳ quy đổi
	
	


	Giá thực tế SPDD cuối kỳ
	=
	Chi phí NVL trực tiếp cho SPDD cuối kỳ
	+
	Chi phí chế biến cho SPDD cuối kỳ


(3)Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức. Phương pháp này dựa trên cơ sở giá thành định mức được xây dựng cho từng chi tiết, kết cấu của sản phẩm. Căn cứ vào mức độ hoàn thành của sản phẩm dỡ dang và giá thành dịnh mức để xác định chi phí  SPDD.

Tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất, đặc điểm sản phẩm mà mỗi doanh nghiệp lựa chọn phương pháp phù hợp. Với mỗi phương pháp khác nhau sẽ dẫn đến giá thành khác nhau, từ đó giá vốn cho hàng bán cũng khác nhau và ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán.

Trên cơ sở chi phí sản xuất và trị giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ được xác định, doanh nghiệp xác định giá thành sao cho hợp lý. Theo nguyên tắc chung, giá thành được tính theo chi phí thực tế và được xác định như sau:





Trên cơ sở giá thành được xác định hợp lý, giá vốn của hàng sản xuất bán ra được xác định theo nguyên tắc phù hợp tương ứng liên quan đến phần doanh thu được ghi nhận. Giá xuất kho của thành phẩm hàng bán ra có thể sử dụng  một trong phương pháp: bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, thực tế đích danh. Việc sử dụng phương pháp nào phải được sử dụng nhất quán trong các kỳ kế toán. 
1.1.5.2. Chi phí để xác định lợi nhuận tuân theo nguyên tắc phù hợp

Chi phí để xác định lợi nhuận là những chi phí trừ vào doanh thu để xác định lợi nhuận trong kỳ kế toán. Chi phí để xác định lợi nhụân là chi phí thời kỳ. Theo cách tính và trình bày thông tin trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí thời kỳ (được trừ vào doanh thu để xác định lợi nhuận) bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, cho phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc xác định và ghi nhận các nội dung chi phí này theo nguyên tắc phù hợp được tóm lược dưới đây. 
a. Giá vốn hàng bán
a1. Thời điểm xác định giá vốn

Đây là loại chi phí liên quan trực tiếp, gắn kết rõ nét với doanh thu ghi nhận trong kỳ. Theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu, doanh thu chỉ được ghi nhận khi giá vốn được xác định một cách đáng tin cậy. Do vậy ghi nhận giá vốn luôn được ghi đồng thời với doanh thu để đảm bảo nguyên tắc phù hợp.

a2. Đo lường giá vốn
Giá vốn hàng bán là giá xuất kho của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ. Theo nguyên tắc phù hợp, giá vốn của hàng bán ra chỉ tính cho số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được ghi nhận doanh thu, các hình thức xuất kho khác không liên quan đến việc ghi nhận doanh thu thì không phản ánh giá vốn để trở thành chi phí để xác định lợi nhuận. Giá xuất kho của sản phẩm hàng bán ra được tính theo một trong các phương pháp sau:

(1) Phương pháp bình quân 

(2) Phương pháp nhập trước xuất trước

(3) Phương pháp nhập sau xuất trước

(4) Phương pháp thực tế đích danh

Việc vận dụng mỗi phương pháp khách nhau có ảnh hưởng đến giá vốn và từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận xác định trong kỳ. Theo nguyên tắc phù hợp, việc tính giá đòi hỏi phải phản ánh đúng giá trị thực của sản phẩm, hàng hóa nhập kho. Dựa theo yêu cầu đó, phương pháp đích danh là phương pháp tuân thủ nguyên tắc phù hợp nhất, tiếp đến là phương pháp nhập trước xuất trước. Phương pháp nhập sau xuất trước ít tuân theo yêu cầu của nguyên tắc phù hợp (vì dựa vào giá mua của các hàng hóa khác).

b. Chi phí bán hàng


Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, ngoài giá vốn hàng bán có liên hệ trực tiếp với doanh thu còn có chi phí bán hàng phục vụ cho việc tiêu thụ hàng hóa. Trong nền kinh tế thị trường, thông qua các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi góp phần thúc đẩy nhanh quá trình tiêu thụ, do vậy chi phí bán hàng ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí xác định lợi nhuận, theo đó, kế toán chi phí bán hàng có tính trọng yếu đến mức độ hợp lý của kết quả kinh doanh được xác định trong kỳ kế toán.


Về nội dung, chi phí bán hàng bao gồm tiền lương cho nhân viên bán hàng, chi phí bao bì, vận chuyển hàng đi bán, chi phí CCDC dùng cho bộ phận bán hàng, chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí điện nước, chi phí thuê văn phòng chi phí hoa hồng, chi phí marketing...Các chi phi này phải được xác định và ghi nhận phù hợp với doanh thu mang lại từ giao dịch cung cấp đó, chỉ có những chi phí có liên quan đến doanh thu tiêu thụ thì mới được ghi nhận vào chi phí bán hàng để xác định lợi nhuận trong kỳ.


Về mặt công dụng, một số chi phí bán hàng liên quan trực tiếp đến bán hàng trong kỳ (và như vậy gắn trực tiếp với doanh thu) chẳng hạn như chi phí nhân viên bán hàng, chi phí khấu hao cửa hàng; một số chi phí không hoặc chỉ gắn một phần với bán hàng trong kỳ, còn lại liên quan đến bán hàng của các kỳ sau, chẳng hạn  như chi phí quảng cáo. Tuy nhiên, theo quy định thì loại chi phí này được ghi nhận trong kỳ để trừ vào doanh thu.


Trong chi phí bán hàng, một số khoán chi phí phát sinh có thể xác định và ghi nhận trong kỳ (như chi phí lương), một số khác cần ước tính, chẳng hạn chi phí khấu hao, dự phòng bảo hành sản phẩm, chi phí tiền thuê nhà phân bổ. Vấn đề ước tính các khoản chi phí này phải luôn luôn tuân theo nguyên tắc phù hợp.

 c. Chi phí  QLDN
Chi phí QLDN là những khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình quản lý doanh nghiệp liên quan đến bộ máy hành chính và quản lý hoạt động kinh doanh chung cho toán doanh nghiệp. Về nội dung, chi phid QLDN gồm các chi phí về tiền lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế muôn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng). Về ghi nhận chi phí, chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành yêu cầu phải tính hết chi phí QLDN phát sinh trong kỳ để xác định lợi nhuận.

Về phương pháp đo lường, có một số khoản chi phí cần phải ước tính, chẳng hạn chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí sửa chữa, chi phí phân bổ CCDC, chi phí dự phòng phải thu khó đòi. Việc ước tính hợp lý các chi phí này cần phải tuân theo nguyên tắc phù hợp: mức chi phí ước tính phải gắn kết với mức ảnh hưởng của chi phí trong việc tạo ra doanh thu trong kỳ.

d. Chi phí hoạt động tài chính

Đây là các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, như chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán; các khoản lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư khác; các khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ … 
Về phương pháp đo lường, chi phí này được phân thành hai loại: (1) loại chi phí phát sinh trong kỳ chỉ liên quan đến kỳ đó, và có thể xác định được giá trị của nó, chẳng hạn: chi phí giao dịch bán chứng khoán trong kỳ, chi phí lãi vay trả hàng kỳ, chi phí chênh lệch tỷ giá. (2) loại chi phí kiên quan đến nhiều kỳ, chẳng hạn như lãi vay trả trước, lãi vay trả sau, hoặc các chi phí phát sinh trong kỳ cần ước tính như chi phí dự phòng. Cũng như các trường hợp trên, loại chi phí này cần được ước tính hợp lý dựa trên nguyên tắc phù hợp. 

1.2. VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.2.1. Đặc điểm doanh nghiệp xây lắp

1.2.1.1.  Đặc điểm sản xuất kinh doanh
Sản phẩm của doanh nghiệp xây lắp là những công trình xây dựng, vật kiến trúc... có quy mô lớn, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất sản phẩm xây lắp lâu dài...Do đó, việc tổ chức quản lý và hạch toán sản phẩm xây lắp phải lập dự toán (dự toán thiết kế, dự toán thi công). Quá trình sản xuất xây lắp phải so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thước đo, đồng thời để giảm bớt rủi ro phải mua bảo hiểm cho công trình xây lắp. 

Chu kỳ sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp thường kéo dài, thời gian luân chuyển vốn lớn, có công trình kèo dài nhiều kỳ kế toán
Về mặt đầu tư, doanh nghiệp xây lắp có vốn lưu động lớn, chi phí dỡ dang lớn và chi phí đầu vào lớn, biến động thường xuyên phụ thuộc vào giá cả thị trường.

Thực hiện hoạt động xây lắp thông qua hợp đồng xây lắp
. So với các ngành sản xuất khác, ngành xây lắp có những đặc điểm về kinh tế kỹ thuật riêng biệt, thể hiện rất rõ nét ở sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm của ngành.
Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu tư (giá đấu thầu), do đó tính chất hàng hóa của sản phẩm xây lắp không thể hiện rõ. Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất (xe máy, thiết bị thi công, người lao động...) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. Đặc điểm này làm cho công tác quản lý sử dụng, hạch toán tài sản, vật tư rất phức tạp do ảnh hưởng của điều kiện thiên nhiên, thời tiết và dễ mất mát hư hỏng... 

Sản phẩm xây lắp từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài. Nó phụ thuộc vào quy mô, tính phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại chia thành nhiều công việc khác nhau, các công việc thường diễn ra ngoài trời chịu tác động rất lớn của các nhân tố môi trường như nắng, mưa, lũ lụt...Đặc điểm này đòi hỏi việc tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ sao cho bảo đảm chất lượng công trình đúng như thiết kế, dự toán. 

1.2.1.2. Đặc điểm doanh thu, chi phí
 Sản phẩm xây lắp được thực hiện theo nhiều giai đoạn, nhiều hạng  mục nên việc xác định doanh thu chi phí cũng theo từng giai đoạn , từng hạng mục

Do hoạt động xây lắp chịu nhiều tác động của các yếu tố không chắc chắn trong tương lai nên doanh thu của hoạt động xây lắp bao gồm 2 bộ phận:

(1) Doanh thu ghi nhận ban đầu được ghi trong hợp đồng

(2) Các khoản tăng giảm khi thực hiện hợp đồng

Do đặc thù sản phẩm xây lắp có thời gian thi công dài, bàn giao khối lượng theo từng giai đoạn nên doanh thu được ghi nhận theo từng giai đoạn công việc thực hiện hoàn thành. Hay nói cách khác, doanh thu được ghi nhận theo mức độ thực hiện giá trị khối lượng hoán thành.

Đối với một hợp đồng xây lắp, ghi nhận các khoản chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí thông thường. Các chi phí này phải là các thành phần có trong hồ sơ dự toán thiết kế. Khi tiến hành công trình, các kỹ sư tiến hành bóc, tách thiết kế, kết cấu của công trình để lập hồ sơ dự toán, sau đó căn cứ vào hồ sơ dự toán được duyệt mới tiến hành mua nguyên vật liệu, thuê nhân công...xây dựng công trình. Khi quyết toán, hay khi tiến hành thanh toán phải tổng hợp các chi phí này để lập hồ sơ quyết toán hay hồ sơ hoàn công


Trong hoạt động xây lắp, có các khoản mục chi phí như sau:

(1) Chi phí liên quan trực tiếp của từng hợp đồng/công trình, gồm có:

- Chi phí nguyên vật liệu, thiết bị cho công trình.

-  Chi phí nhân công tại công trình.
-  Khấu hao máy móc thiết bị và tài sản cố định khác dùng để thực hiện hợp đồng xây lắp.
- Chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị, máy móc và nguyên vật liệu đến và đi khỏi công trình.
- Chi phí thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng.
- Chi phí thiết kế, trợ giúp kỹ thuật liên quan trực tiếp đến hợp đồng.
- Chi phí dự tính để sửa chữa, bảo hành công trình.
(2) Chi phí phát sinh liên quan đến nhiều hợp đồng/công trình không tách cho từng hợp đồng được mà phải phân bổ cho từng hợp đồng/công trình, gồm có:

- Chi phí bảo hiểm.
- Chi phí thiết kế trợ giúp kỹ thuật không liên quan trực tiếp đến từng công trình cụ thể.
- Chi phí quản lý chung trong xây dựng.
- Chi phí đi vay được vốn hoá cho sản phẩm dỡ dang của công trình xây lắp đủ điều kiện được vốn hoá.

- Các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của hợp đồng
- Chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí triển khai mà theo hợp đồng qui định khách hàng trả cho nhà thầu.
(3) Các chi phí không liên quan đến hợp đồng xây lắp hoặc không thể phân bổ cho hợp đồng xây lắp thì không được tính trong chi phí của hợp đồng, gồm có: Chi phí quản lý hành chính chung; Chi phí nguyên cứu, triển khai hợp đồng mà hợp đồng không quy định khách hàng phải trả chon hà thầu;  Khấu hao máy móc, thiết bị, tài sản khác không sử dụng cho hợp đồng xây lắp;  Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình đàm phán hợp đồng nếu có thể xác định một cách đáng tin cây và hợp đồng chắc chắn được ký kết thì được xem là một phần chi phí của hợp đồng, ngược lại được phản ánh vào chi phí SXKD trong kỳ khi chúng phát sinh và không được coi là chi phí của hợp đồng khi hợp đồng đó được ký kết vào kỳ sau.
Chi phí xây lắp được xây dựng qua dự toán chi phí xây, bao gồm:

* Chi phí trực tiếp bao gồm:
+ Chi phí vật liệu (VL)

+ Chi phí nhân công (NC)

+ Chi phí sử dụng máy thi công (M)

+ Chi phí trực tiếp khác(TT)

* Chi phí chung(C):  Tính theo quy định của nhà nước tùy theo từng loại công trình và theo từng thời kỳ

* Thu nhập chịu thuế tính trước (TL):  Tính theo quy định của nhà nước nước tùy theo từng loại công trình và theo từng thời kỳ

* Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để thi công: 2,8%

 Việc tính toán để hình thành nên dự toán được thể hiện qua bảng 1.1 như sau:

Bảng 1.1. Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

	STT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả

	I
	Chi phí trực tiếp
	Dự toán chi tiết
	

	1
	Chi phí vật liệu 
	Dự toán chi tiết
	VL

	
	Chi phí nhân công
	Dự toán chi tiết
	NC

	
	Chi phí máy thi công
	Dự toán chi tiết
	M

	
	Chi phí trực tiếp khác
	(vl+nc+m)*1,5%
	TT

	
	Tổng hợp chi phí trực tiếp (1+2+3)
	VL+NC+M+TT
	T

	II
	Chi phí chung
	T*5.5%
	C

	III
	Thu nhập chịu thuế tính trước (Lợi nhuận định mức)
	(t+C)*6.0
	TL

	IV
	Chi phí xây dựng trước thuế (giá thành dự toán xây dựng trước thuế GTGT)
	T+C+TL
	G

	V
	Thuế GTGT
	C*10%
	GTGT

	VI
	Chi phí xây dựng sau thuế GTGT (giá thành dự toán xây dựng sau thuế GTGT
	G+GTGT
	GXD

	VII
	Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 
	G*2,8%(1+10%)
	G​​​

	
	Tổng cộng
	 
	GXD+ G


Cơ sở để lập dự toán tổng hợp là dự toán chi tiết của toàn bộ vật tư, thiết bị, nhân công, máy thi công để thi công công trình.
 Bảng dự toán chi phí xây dựng là cơ sở để ghi nhận chi phí hợp lý của từng hợp đồng xây lắp. Bảng dự toán này được lập và có thể sửa đổi qua từng giai đoạn thì công tùy thuộc vào sự thay đổi của đối tượng xây lắp và hợp đồng xây lắp đã được thỏa thuận của các bên.
1.2.2. Nguyên tắc phù hợp giữa chi phí với doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2.1. Đo lường và ghi nhận doanh thu hợp đồng xây lắp
Theo VAS 15: doanh thu của hợp đồng xây dựng được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Việc xác định doanh thu của hợp đồng chịu tác động của nhiều yếu tố không chắn chắn vì chúng tuỳ thuộc vào các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Việc ước tính thường phải được sửa đổi khi các sự kiện đó phát sinh và những yếu tố không chắc chắn được giải quyết. Vì vậy, doanh thu của hợp đồng có thể tăng hay giảm ở từng thời kỳ. Nhà thầu và khách hàng có thể đồng ý với nhau về các thay đổi và các yêu cầu làm tăng hoặc giảm doanh thu của hợp đồng trong kỳ tiếp theo so với hợp đồng được chấp thuận ban đầu.

Doanh thu của hợp đồng xây lắp bao gồm: 

(1) Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng.

(2) Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu và có thể xác định được một cách đáng tin cậy. 

1.2.2.2. Xác định và ghi nhận doanh thu

Theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu, doanh thu được ghi nhận trong kỳ kế toán là doanh thu đã được thực hiện trong kỳ đó, thông thường doanh thu trong kỳ được ghi nhận theo hoá đơn doanh nghiệp xuất cho khách hàng trong kỳ. Tuy nhiên, trong trường hợp hợp đồng được thực hiện nhiều kỳ thì doanh nghiệp có thể xuất hoá đơn một lần cho toàn bộ việc cung cấp theo hợp đồng. Trong trường hợp này, doanh thu trên hoá đơn là doanh thu của các kỳ kế toán tương ứng với khối lượng thực hiện cho khách hàng trong từng kỳ, do đó, cần phải được ghi nhận vào doanh thu của các kỳ kế toán tương ứng với khối lượng dịch vụ đã thực hiện trong kỳ. Các trường hợp ghi nhận doanh thu và cách xác định giá trị doanh thu trong hoạt động xây lắp được tóm lược dưới đây.

a. Ghi nhận doanh thu nhưng chưa bàn giao khối lượng (ghi nhận doanh thu theo tiến độ kế hoạch)

Theo cách này, khi kết quả thực hiện hợp đồng được ước tính một cách đáng tin cậy thì doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập BCTC mà không phụ thuộc vào hoá đơn thanh toán theo tiến độ đã lập hay chưa và số tiền ghi nhận trên hoá đơn là bao nhiêu.

b. Ghi nhận doanh thu theo tiến độ thực hiện
Theo cách này, khi kết quả thực hiện hợp đồng được ước tính một cách đáng tin cậy
 và được chủ đầu tư xác nhận, thì doanh thu của hợp đồng được ghi nhận tương xứng với phần công việc đã hoàn thành được chủ đầu tư xác nhận.

Cả hai cách ghi nhận doanh thu nói trên đều dựa vào mức độ công việc hoàn thành. Cách xác định phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng làm cơ sở xác định doanh thu được qui định trong VAS 15” Hợp đồng xây dựng theo một trong ba cách sau:

(1)  Tỉ lệ (%) chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điển so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng.

(2) Đánh giá phần công việc hoàn thành.

(3) Tỷ lệ (%) giữa khối lượng công việc hoàn thành với tổng khối lượng xây lắp phải hoàn thành. 
Việc thanh toán theo tiến độ và những khoản ứng trước nhận được từ khách hàng thường không phản ánh phần công việc đã hoàn thành. Các chi phí dưới đây cũng không được tính vào phần công việc đã hoàn thành:

(1) Chi phí liên quan đến hoạt động trong tương lai của hợp đồng

(2) Các khoản tạm ứng cho nhà thầu phụ trước khi công việc của hợp đồng được hoàn thành

Ví dụ: doanh nghiệp A ký hợp đồng xây dựng cho khách hàng A với giá cố định ban đầu 1.000, chi phí dự toán ban đầu của nhà thầu 850, thời gian dự kiến là 2 năm. Giả sử doanh thu xác định theo phương pháp tỷ lệ % giữa chi phí thực tế đã phát sinh tính đến thời điểm hiện tại so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng thì số liệu doanh thu chi phí trong 2 năm như sau:

	Chỉ tiêu
	Năm thứ nhất/giai đoạn 1
	Năm thứ hai/giai đoạn 2

	1.Tổng doanh thu ban đầu ghi trong hợp đồng
	1.000
	1.000

	2.Tổng chi phí dự toán của hợp đồng
	850
	850

	3.Tổng chi phí thực tế của hợp đồng tính cho khối lượng đã hoàn thành lũy kế đến cuối năm/cuối giai đoạn
	306
	850

	4.Tỷ lệ % hoàn thành (4=3/2)
	36%
	100%

	5.Tổng doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (5=1*4)
	360
	640

	6. Lợi nhuận gộp (6 =5-3)
	54
	54


1.2.2.3. Xác định và ghi nhận chi phí phù hợp với doanh thu
a. Giá vốn trong doanh nghiệp xây lắp (giá thành sản phẩm xây lăp -công trình, hạng mục công trình) 
a1. Thời điểm xác định giá vốn

    
Theo nguyên tắc phù hợp, khi ghi nhận một khoản doanh thu thì đồng thời phải xác định và ghi nhận chi phí đã bỏ ra (giá vốn) để hoàn thành và có được doanh thu đó. Khi thành phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ của doanh nghiệp được tiêu thụ, đồng thời việc ghi nhận doanh thu kế toán phải ghi nhận giá vốn của thành phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ đó.
Giá vốn trong hoạt động xây lắp chính là giá thành của công trình, hạng mục công trình, phần khối lượng công vuệc hoàn thành  khi doanh thu của nó được xác định. Do đó, việc đi xác định giá vốn của công trình, hạng mục công trình chính là đi xác định giá thành của nó.
Đối tượng tính giá thành có liên quan đến khối lượng công việc được thanh toán nên thời điểm tính giá thành cũng là thời điểm cả từng công việc được hoàn thành.

a2. Ghi nhận chi phí sản xuất và tính giá thành khối lượng hoàn thành bàn giao

- Ghi nhận chi phí NVLTT, NCTT, MTC, SXC

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 
Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp bao gồm: chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành thực thể của sản phẩm xây lắp, hoặc giúp cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng xây lắp

Khi xuất dùng nguyên vật liệu, nếu xác định rõ được đối tượng tập hợp chi phí đó là công trình, hạng mục cụ thể thì căn cứ vào chứng từ gốc để ghi nhận trực tiếp vào đối tượng cần tập hợp chi phí đã xác định. Trong trường hợp không xác định rõ đối tượng tập hợp chi phí, thì tập hợp chung và cuối kỳ phân bổ theo tiêu thức hợp lý.

Trường hợp giao khoán chi phí xây lắp, căn cứ vào hồ sơ quyết toán giao khoán xây lắp hoàn thành được duyệt, kế toán ghi nhận chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vào từng công trình, hạng mục công trình.

Trường hợp các khoản tạm ứng mua nguyên liệu, vật liệu để dùng cho thi công, và khi hạng mục công trình đã bàn giao nhưng chưa tập hợp được chi phí thì doanh nghiệp cần phải ước tính chi phí nguyên liệu, vật liệu đó trên cơ sở các khoản tạm ứng đã được duyệt. 
+ Chi phí nhân công trực tiếp: 

Trong doanh nghiệp xây lắp, chi phí nhân công trực tiếp bao gồm chi phí lao động trực tiếp tham gia quá trình lắp đặt kể cả công nhân thuê ngoài. Chi phí nhân công trực tiếp  được phản ánh và theo dõi riêng cho từng công trình.

Căn cứ vào bảng tính lương phải trả cho công nhân thi công trực tiếp của từng công trình, kế toán phản ánh vào chi phí nhân công trực tiếp của từng công trình

Trường hợp giao khoán chi phí xây lắp, căn cứ vào hồ sơ quyết toán giao khoán xây lắp hoàn thành được duyệt, kế toán phản ánh vào chi phí nhân công trực tiếp của từng công trình.

Đối với tiền lương nghĩ phép của công nhân trực tiếp thi công thuộc doanh nghiệp quản lý, doanh nghiệp cần trích trước tiền lương nghĩ phép. Theo quy định công nhân trong danh sách của doanh nghiệp được nghỉ phép mà vẫn hưởng đủ lương. Tiền lương nghỉ phép được tính vào chi phí sản xuất một cách hợp lý vì nó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm xây lắp. Nếu doanh nghiệp bố trí cho công nhân nghỉ đều đặn trong năm thì tiền lương nghỉ phép được tính trực tiếp vào chi phí sản xuất (như khi tính tiền lương chính), nếu doanh nghiệp không bố trí cho công nhân nghỉ phép đều đặn trong năm, để đảm bảo cho giá thành không bị đột biến tăng lên, tiền lương nghỉ phép của công nhân được tính vào chi phí sản xuất thông qua phương pháp trích trước theo kế hoạch. Cuối năm sẽ tiến hành điều chỉnh số trích trước theo kế hoạch cho phù hợp với số thực tế tiền lương nghỉ phép. Tiền lương nghĩ phép được trích trước sẽ được ghi nhận vào chi phí nhân công trực tiếp.
+ Chi phí sử dụng máy thi công: 

Trong hoạt động xây lắp, chi phí máy thi công đó là chi phí cho máy móc nhằm thực hiện khối lượng công tác xây lắp. Chi phí này diễn ra thường xuyên và tạm thời. 

Chi phí thường xuyên là chi phí phát sinh hằng ngày bao gồm: chi phí nhân công điều khiển máy, phục vụ máy, chi phí nhiên liệu, vật liệu, chi phí công cụ, dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí phục vụ mua ngoài. Chi phí thường xuyên phát sinh được tập hợp trực tiếp vào từng công trình.

Chi phí tạm thời là chi phí nhằm hổ trợ cho việc sử dụng máy, bao gồm chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí bảo dưỡng máy. Đối với chi phí này, do liên quan đến nhiều công trình, do vậy phải được phân bổ cho các công trình theo thời gian sử dụng công trình.

+ Chi phí sản xuất chung:

Đối với hoạt động xây lắp, chip phí SXC là chi phí phục vụ cho đội ngũ quản lý, chỉ huy công trường, bao gồm: lương nhân viên ban quản lý công trường, tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý, công nhân xây lắp công trình, các khoản trích theo lương. Khấu hao TSCĐ cho hoạt động của công trình như : chi phí sửa chữa, chi phí thuê ngoài, chi phí điện, nước, chi phí điện thoại, chi mua tài liệu kỹ thuật, chi phí nhà thầu phụ...

Chi phí SXC được mở cho từng công trình. Chi phí SXC nếu phải phân bổ cho công trình, hạng mục công trình thì tiêu chuẩn phân bổ theo tỷ lệ với chi phí trực tiếp (bao gồm chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công, chi phí trực tiếp khác theo quy định trong lập dự toán chi phí xây lắp).
Đối với doanh nghiệp xây lắp, chi phí bảo hành là khoản mục cấu thành nên chi phí sản xuất, vì vậy chi phí bảo hành công trình xây lắp được ghi nhận trước vào chi phí sản xuất. Khi bàn giao khối lượng (ghi nhận doanh thu), kế toán tiến hành ghi nhận chi phí dự phòng bảo hành công trình vào chi phí sản xuất chung theo tỷ lệ với doanh thu.

- Xác định và ghi nhận giá trị sản phẩm dở dang

Do sản phẩm xây lắp có thời gian thi công dài, bàn giao khối lượng theo nhiều giai đoạn nên việc đánh sản phẩm dở dang phụ thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu. 

Đối với công trình, hạng mục công trình mà hợp đồng quy định thanh toán sản phẩm xây dựng khi hoàn thành toàn bộ công trình (áp dụng đối với những công trình có quy mô nhỏ, thời gian thi công ngắn). Khi đó sản phẩm dở dang là tổng chi phí phát sinh từ lúc khởi công đến thời điểm kiểm kê kết thúc kỳ kế toán. Lúc này, khi xác định giá vốn của công trình cũng chính là lúc tất toán gí trị dỡ dang vì giá vốn chính là toàn bộ chi phí của công trình được chấp nhận theo nguyên tắc phù hợp 

 Đối với công trình, hạng mục công trình mà hợp đồng quy định thanh toán sản phẩm xây dựng theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng hoặc theo giá trị khối lượng thực hiện: Sản phẩm dở dang là giá trị khối lượng xây lắp chưa hoàn thành (chưa đạt tới điểm dừng kỹ thuật). Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ là phần còn lại sau khi đã phân bổ chi phí thực tế phát sinh trong kỳ có liên quan cho các giai đoạn, tổ hợp công việc hoàn thành. 

 Việc phân bổ chi phí phát sinh cho các khối lượng xây lắp hoàn thành và chưa hoàn thành được thực hiện theo tỷ lệ hoàn thành
	Giá trị thực tế khối Lượng dở dang cuối kỳ   của gia đoạn i
	=
	Giá trị dự toán khối   lượng dở dang cuối kỳ của giai doạn i
	x
	Hệ số chi phí phân bổ cho giai đoạn i




	Hệ số chi phí phân bổ cho giai đoạn i


	=
	Giá trị thực tế sản phẩm dở dang đầu kỳ
	+
	Tổng chi phí thực tế phát sinh trong kỳ

	
	
	Tổng giá thành dự toán của khối lượng xây lắp được thanh toán
	+
	Tổng giá thành dự toán của khối lượng dở dang cuối kỳ


	Giá trị dự toán khối lượng dở dang cuối kỳ của giai đoạn i
	=
	Giá dự toán của giai đoạn i
	x
	Tỷ lệ hoàn thành của giai đoạn i


- Giá thành và giá vốn khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao


Giá thành sản phẩm xây lắp có các trường hợp sau:


(1) Nếu vào cuối kỳ kế toán mà công việc chưa hoàn thành hoặc doanh thu chưa được ghi nhận thì toàn bộ chi phí sản xuất liên quan đến hợp đồng xây lắp đó là sản phẩm dở dang của hợp đồng đó. Đến khi công việc hoàn thành, thì toàn bộ chi phí liên quan đến hợp đồng đó chính là giá thành sản phẩm xây lắp.
(2) Nếu cuối kỳ kế toán, toàn bộ giá trị hợp đồng được thực hiện thì toàn bộ chi phí của công trình đó là giá thành sản xuất của công trình đó.
(3) Trong kỳ, khi ghi nhận doanh thu từng giai đoạn thông qua khối lượng hoàn thành, thì giá thành của giai đoạn/khối lượng đó được xác định như sau:
	Giá thành thực tế             Chi phí thực tế       Chi phí           Chi phí thực tế
của khối lượng          =    của khối lượng   + sản xuất     -   của khối lượng
xây lắp hoàn thành        xây lắp dở dang        phát sinh     xây lắp dỡ dang
     bàn giao trong kỳ                 đầu kỳ                trong kỳ            cuối kỳ


 Sau khi xác định giá thành của phần công việc thực hiện đã ghi nhận doanh thu, kế toán phản ánh doanh thu, giá vốn tương ứng.

b. Ghi nhận chi phí thời kỳ

Đây là những chi phí gắn kiền với doanh thu hay thu nhập thu được trong kỳ kế toán. Khi ghi nhận phù hợp trực tiếp của chi phí hết hiệu lực với doanh thu và thu nhập như giá vốn hàng bán đối với hàng hoá đã bán thì còn một số loại chi phí khác phát sinh gắn liền với qua trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải được xác định để xác định kết quả kinh doanh

b1. Chi phí bán hàng

Trong  hoạt động xây lắp, chi phí bán hàng liên quan đến quá trình bàn giao sản phẩm và dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình. Các chi phí này gắng liền với doanh thu trong kỳ.
Trong kỳ các chi phí này phát sinh sẽ được tập hợp ngay vào chi phí trong kỳ. Đến cuối kỳ, các chi phí này sẽ được kết chuyển dể xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Đối với các khoản trả trước liên quan đến đến nhiều kế toán hoặc nhiều công trình, cần phải phân bổ hợp lý. Các khoản chi tiêu liên quan đến hoạt động SXKD nhiều kỳ nhưng có quy mô nhỏ thì theo nguyên tắc trọng yếu ghi nhận hết vào chi phí SXKD của một kỳ.

b2. Chi phí QLDN

Trong hoạt động xây lắp,  chi phí QLDN là những chi phí liên quan đến việc quản lý chung của doanh nghiệp, các chi phí này gắng liền với doanh thu nhiều kỳ vì có công trình kéo dài nhiều kỳ kế toán.

Cũng như các hoạt động thông thường, chi phí quản lý doanh nghiệp trong hoạt đông xây lắp bao gồm: tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý; chi phí vật liệu dùng cho các bộ phận quản lý; chi phí CCDC; chi phí khấu hao TSCĐ; các loại phí, lệ phí, thuế; chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bộ phận quản lý như điện, nước, điện thoại, bảo hiểm tài sản, TSCĐ thuê ngoài...v.v..

Đối với chi phí sửa dụng CCDC thuộc loại dùng cho nhiều kỳ kế toán, chi phí thuê văn phòng trả trước tiền thuê nhiều kỳ, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ ngoài kế hoạch...cuối kỳ kế toán cần phải phân bổ các chi phí này và ghi nhận vào chi phí QLDN.

Ngoài các khoản chi phí phát sinh liên quan trong kỳ, các chi phí được phân bổ trong kỳ, cuối kỳ kế toán cần phải ghi nhận các khoản chi phí sẽ phải chi trong tương lai nhưng liên quan đến doanh thu được thực hiện trong kỳ thuộc bộ phận QLDN như chi phí sửa chữa lớn TSCĐ ở bộ phận quản lý.

Đối với các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng trợ cấp mất việc làm, vào cuối năm tài chính, doanh nghiệp cần xác định mức dự phòng và phản ánh vào chi phí QLDN. Mức trích Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm. Mức trích cụ thể do doanh nghiệp tự quyết định tuỳ vào khả năng tài chính của doanh nghiệp hàng năm. Mức lập dự phòng nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tỷ lệ trên doanh thu thuần bán chịu hoặc căn cứ vào tỷ lệ trên tuổi nợ của các khoản dư nợ phải thu.

Đối với doanh nghiệp xây lắp, doanh thu có liên quan đến nghiều kỳ kế toán, do vậy chi phí QLDN cần phải xác định phân bổ chi phí quản lý cho các công trình, phần chi phí quản lý tương ứng với các công trình đã phản ánh doanh thu trong kỳ sẽ chuyển sang xác định kết quả kinh doanh, phần còn lại sẽ để lại phân bổ các kỳ sau.

b3. Chi phí tài chính
Dựa trên nguyên tắc phù hợp, các chi phí tài chính liên quan đến việc tạo ra doanh thu trong kỳ cũng được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Chi phí lãi vay, sau khi xác định vốn hoá chi phí đi vay, phần còn lại được tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

Đối với các chi phí tài chính như  tiền lãi mua hàng trả trước, lãi vay trả trước. Cuối kỳ căn cứ vào thời gian, kế toán xác định được lãi vay phân bổ vào chi phí tài chính cho kỳ kế toán hiện tại.
 Ngược lại, đối với các khoản lãi vay trả sau, cần xác định phần lãi vay cho kỳ kế toán hiện tại để đưa vào chi phí tài chính trong kỳ.

Đối với lĩnh vực xây lắp, chi phí lãi vay phát sinh nhằm mục đích phục vụ vốn cho các công trình, cần phải vốn hóa chi phí đi vay cho từng công trình, chỉ đưa vào chi phí tài chính phần chi phí đi vay của phần doanh thu được xác định trong kỳ.

Chương 2
THỰC TẾ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP TRONG

DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY & THIẾT BỊ PHỤ TÙNG (SEATECH)

2.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

2.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty


Công ty SEATECH là một doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần thuộc sở hữu tư nhân, được thành lập năm 2002, có trụ sở tại 271-272-273 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Tp.Đà Nẵng, hoạt động trong các lĩnh vực cơ bản như sau:

Khảo sát, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, cung cấp thiết bị trong các ngành: cơ nhiệt điện lạnh, cơ khí công nghiệp, tự động hóa, điện, điện tử viễn thong, 

Xây dựng các công trình dân dụng

Cho thuê văn phòng làm việc

Tư vấn, đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý tại công ty
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp cơ điện lạnh. Đó là thi công lắp đặt các toà nhà văn phòng, khách sạn, resort, khu thương mại. Việc thi công các công trình thông qua việc đấu thầu, ký kết hợp đồng xây lắp và quản lý thi công , trình tự các thủ tục thực hiện hợp đồng xây lắp tại công ty được phản ánh qua sơ đồ 2.1 như sau
	Trình tự
	Trách nhiệm thực hiện

	











	Phòng dự án

Phòng kinh doanh, phòng tài chính kế toán.

Phòng kỹ thuật

Phòng kế hoạch vật tư

Phòng công trình

Phòng kế toán tài chính


Sơ đồ 2.1. Quy trình tổ chức thiện hợp đồng xây lắp tại công ty
Việc tổ chức thi công tại công trình thông qua việc thành lập các ban công trình, mỗi công trình được thành lập thành một ban công trình, trong có trưởng ban, phó ban, thủ kho và các nhóm công nhân chuyên thực hiện từng loại hạng mục như: điều hòa, điện, nước thải. Đối với kế toán theo dõi công trình thì được tổ chức tập trung tại phòng kế toán tài chính do nhân viên kế toán công trình phụ trách. Sơ đồ tổ chức thi công được thể hiện qua sơ đồ 2.2.

[image: image1]
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức thi công
Sau khi ký kết hợp đồng, Phòng kỹ thuật tiến hành lập dự toán nội bộ để làm cơ sở theo dõi các chi phí phát sinh khi thiến hành thi công. Tuy nhiên việc lập dự toán này thường lập một lần, chưa lập theo từng giai đoạn thi công, giai đoạn hoàn thành. Vì vậy trong quá trình thi công, chi phí thi công và dự toán chi phí thường không đi song song với nhau, do vậy về mặt kế toán chi phí, kế toán đã đưa tất cả các chi phí phát sinh vào chi phí thi công công công trình và lấy toàn bộ chi phí đó làm cơ sở ghi nhận giá vốn khi công trình bàn giao.

+ Dự toán AB gồm: Dự toán chi phí lắp đặt, chi phí thiết bị, tổng hợp dự toán được thể hiện qua bảng 2.1, bảng 2.2 và bảng 2.3
	Bảng 2.1. Bảng chi tiết thiết bị xây lắp

	Công trình: Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Bình Định

	Hạng mục: Điều hòa không khí


	STT
	TÊN THẾT BỊ
	S.L
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	THUẾ GTGT
	THÀNH TIỀN
 SAU THUẾ

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	MÁY ĐHKK
	
	
	
	
	
	

	1
	Công suất

48.000Btu/h
	1
	Bộ
	29,603,317
	29,603,317
	2,960,332
	32,563,649

	2
	Công suất 36.000Btu/h
	2
	Bộ
	22,879,268
	45,758,537
	4,575,854
	50,334,390

	3
	Công suất 30.000Btu/h
	2
	Bộ
	22,000,000
	44,000,000
	4,400,000
	48,400,000

	4
	Công suất 24.000Btu/h
	1
	Bộ
	20,310,629
	20,310,629
	2,031,063
	22,341,692

	5
	Công suất 9.000Btu/h
	1
	Bộ
	9,500,000
	9,500,000
	950,000
	10,450,000

	6
	Remote 
	6
	Cái
	1,325,000
	7,950,000
	795,000
	8,745,000

	7
	Quạt tạo áp
	7
	Cái
	7,400,000
	51,800,000
	5,180,000
	56,980,000

	
	TỔNG CỘNG 
	
	
	
	208,922,483
	20,892,248
	229,814,731


Nguồn: Dự toán chi phí công trình điều hòa ngân hàng Đông Á Bình Dương 

	Bảng 2.2. Bảng dự toán chi phí xây lắp

	STT
	TÊN - QUY CÁCH VẬT TƯ
	S.L
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	
	
	
	
	VẬT LIỆU
	NHÂN CÔNG
	MTC
	VẬT LIỆU
	NHÂN CÔNG
	MTC

	I
	MÁY ĐHKK
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy ĐHKK 48.000Btu/h
	1
	Bộ
	
	997,280
	120,000
	-
	997,280
	120,000

	2
	Máy ĐHKK 36.000Btu/h
	2
	Bộ
	
	747,960
	100,000
	-
	1,495,920
	200,000

	3
	Máy ĐHKK 30.000Btu/h
	2
	Bộ
	
	498,640
	90,000
	-
	997,280
	180,000

	4
	Máy ĐHKK 24.000Btu/h
	1
	Bộ
	
	326,383
	80,000
	-
	326,383
	80,000

	5
	Máy ĐHKK 9.000Btu/h
	1
	Bộ
	
	326,383
	60,000
	-
	326,383
	60,000

	6
	Remote không dây
	6
	Bộ
	
	217,588
	10,000
	-
	1,305,530
	60,000

	7
	Treo đỡ dàn lạnh
	7
	Bộ
	266,540
	108,794
	10,000
	1,865,780
	761,559
	70,000

	8
	Đỡ dàn nóng 9.000 đến 24.000
	2
	Bộ
	158,658
	32,638
	15,000
	317,316
	65,277
	30,000

	9
	Đỡ dàn nóng 30.000 đến 42.000
	5
	Bộ
	226,655
	32,638
	20,000
	1,133,273
	163,191
	100,000

	10
	Vật tư phụ Treo máy
	1
	Lô
	2,000,000
	
	
	2,000,000
	
	-

	11
	Quạt tạo áp
	7
	Cái
	
	326,383
	150,000
	20,000
	2,284,678
	1,050,000

	II
	HỆ THỐNG KÊNH GIÓ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống miệng và van gió
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Miệng gió cấp HEPA
	16
	Bộ
	1,519,796
	388,480
	15,000
	24,316,736
	6,215,680
	240,000

	1.2
	Lọc gió HEPA
	16
	Bộ
	6,910,120
	250,000
	65,000
	110,561,920
	4,000,000
	1,040,000

	1.3
	Miệng gió hồi
	9
	Bộ
	1,175,080
	388,480
	15,000
	10,575,720
	3,496,320
	135,000

	1.4
	Miệng gió cấp
	1
	Bộ
	519,796
	388,480
	15,000
	519,796
	388,480
	15,000

	1.5
	Cửa lấy gió tươi
	1
	Cái
	677,904
	388,480
	20,000
	677,904
	388,480
	20,000

	1.6
	Lưới lọc tinh F8
	1
	Bộ
	2,241,120
	138,849
	20,000
	2,241,120
	138,849
	20,000

	1.7
	Lưới lọc thô G2
	1
	Bộ
	278,516
	138,849
	20,000
	278,516
	138,849
	20,000

	1.8
	VCD
	23
	Cái
	2,241,120
	138,849
	25,000
	51,545,760
	3,193,518
	575,000

	1.9
	Vật tư phụ lắp miệng gió
	1
	Lô
	330,910
	
	15,000
	330,910
	-
	15,000

	STT
	TÊN - QUY CÁCH VẬT TƯ
	S.L
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	
	
	
	
	VẬT LIỆU
	NHÂN CÔNG
	MTC
	VẬT LIỆU
	NHÂN CÔNG
	MTC

	1.10
	Van điều áp
	8
	Cái
	900,000
	388,480
	20,000
	7,200,000
	3,107,840
	160,000

	1.11
	Bộ tiêu âm
	7
	Bộ
	4,129,252
	80,500
	10,000
	28,904,764
	563,500
	70,000

	1.12
	Đèn UV
	8
	Bộ
	6,910,120
	388,480
	20,000
	55,280,960
	3,107,840
	160,000

	2
	Ống gió+ ống ga
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tôn tráng kẽm dày 0.58mm
	428
	m²
	191,931
	56,210
	20,000
	82,223,282
	24,080,508
	8,568,000

	2.2
	Cách nhiệt bằng bông thủy tinh
	367
	m²
	66,831
	17,226
	50,000
	24,540,479
	6,325,295
	18,360,000

	2.3
	Ống gió mềm  D200 
	18
	m
	47,514
	5,712
	20,000
	855,245
	102,811
	360,000

	2.4
	Ống gió mềm  D150 
	3
	m
	35,635
	5,712
	20,000
	106,906
	17,135
	60,000

	2.5
	Vật tư lắp đặt ống gió
	1
	Hệ
	2,465,095
	
	
	2,465,095
	
	-

	2.6
	Ống ga cách nhiệt D6.4
	25
	m
	28,460
	3,264
	5,000
	711,500
	81,596
	125,000

	2.7
	Ống ga cách nhiệt D9.5
	175
	m
	43,408
	5,440
	5,000
	7,596,400
	951,949
	875,000

	2.8
	Ống ga cách nhiệt D15.9
	75
	m
	74,612
	7,616
	7,000
	5,595,900
	571,170
	525,000

	2.9
	Ống ga cách nhiệt D19.5
	75
	m
	88,068
	9,519
	8,000
	6,605,100
	713,962
	600,000

	3.0
	Vật liệu phụ 
	1
	Lô
	800,000
	
	
	800,000
	
	-

	III
	HỆ THỐNG DÂY ĐIỆN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tủ điện cấp nguồn
	1
	Cái
	6,221,892
	679,532
	30,000
	6,221,892
	679,532
	30,000

	2
	Dây điện Cu/pvc 2x10mm2 
	175
	M
	141,430
	1,179
	4,000
	24,750,250
	206,256
	700,000

	3
	MCB 3p
	1
	Cái
	240,120
	18,132
	5,000
	240,120
	18,132
	5,000

	4
	MCB 1p
	6
	Cái
	240,120
	18,132
	5,000
	1,440,720
	108,794
	30,000

	5
	Dây  điện 2x1mm2 + (E1)
	175
	M
	14,733
	5,000
	1,500
	2,578,196
	875,000
	262,500

	6
	Ống luồn dây D25
	175
	M
	10,804
	5,000
	1,500
	1,890,730
	875,000
	262,500

	7
	Phụ kiện lắp đặt dây điện 
	1
	Lô
	800,000
	
	
	800,000
	
	-

	
	CỘNG
	
	
	
	
	
	467,192,289
	69,069,975
	35,183,000


	Nguồn: Dự toán chi phí công trình điều hòa ngân hàng Đông Á Bình Dương
 Bảng 2.3. Bảng tổng hợp chi phí xây lắp

	Công trình: Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Bình Định

	Hạng mục: Điều hòa không khí

	STT

	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả
	Ký hiệu

	I

	Chi phí trực tiếp
			
	1

	Chi phí vật liệu
	Dự toán chi tiết

	467,192,289

	VL


	2

	Chi phí nhân công
	Dự toán chi tiết

	69,069,975

	NC


	3

	Chi phí máy thi công
	Dự toán chi tiết

	35,183,000

	M


		Chi phí trực tiếp khác
	(vl+nc+m)*1,5%

	8,571,679

	TT


	II

	Tổng hợp chi phí trực tiếp (1+2+3+4)
	VL+NC+M+TT

	580,016,943

	T


	III

	Chi phí chung
	T*5.5%

	31,900,932

	C


		Thu nhập chịu thuế tính trước
	(t+C)*6.0

	36,715,072

	TL


	IV

	Chi phí xây dựng trước thuế
	T+C+TL

	648,632,947

	G


	V

	Thuế GTGT
	C*10%

	64,863,295

	GTGT


	VI

	Chi phí xây dựng sau thuế GTGT
	G+GTGT

	713,496,242

	G(xd)


	VII

	Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	G*2,8%(1+10%)

	19,977,895

	G(xdnt)


		Cộng

		2,675,620,269

	
	VIII

	Chi phí thiết bị

	Dự toán chi tiết

	229,814,731

	
		TỔNG CỘNG

		2,905,435,000

	

	


Nguồn: Dự toán chi phí công trình điều hòa ngân hàng Đông Á Bình Dương 

+ Dự toán nội bộ


Trước khi tiến hành thi công, bộ phân kỹ thuật sẽ tiến hành lập dự toán nộ bộ trên cơ sở dự toán trong hợp đồng đã được ký kết với chủ đầu tư.


Đối với công ty SEATECH, chưa thực hiện việc lập dự toán, bóc tách theo từng giai đoạn thi công vì vậy chưa phản ánh kịp thời chi phí xây lắp. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công, Công ty chưa bóc tách phần chi phí nào là không phù hợp, không theo định mức mà toàn bộ đều được ghi nhận là chi phí của công trình.

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý

Công ty tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh theo hình thức trực tuyến, chức năng, đó là sự điều hành có kế hoạch các mối quan hệ giữa chủ thể quản lý đến các đối tượng quản lý nhằm phát huy sức mạnh của Công ty. Xử lý kịp thời các nguồn thông tin nảy sinh trong quá trình kinh doanh. Với hình thức này bộ phận quản lý trở nên năng động, có hiệu quả phù hợp với yêu cầu quản lý và nhiệm vụ  kinh doanh của công ty.


Đối với công ty SEATECH, là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nên việc tổ chức quản lý có tính chất riêng khác với một doanh nghiệp thông thường, đó là việc tổ chức quản lý có thêm các đội thi công, thông tin có thể sẽ đi theo nhiều luồng, nhiều kênh khác nhau, đi theo hướng từ trên chỉ đạo xuống và thông tin từ dưới lên. Đặc điểm tổ chức quản lý cũng có những điểm đặc biệt đó là việc áp dụng các qui định khác nhau giữa các phòng ban tại văn phòng công ty với các công trình cũng như giữa các công trình với nhau. Tùy theo tính chất và đặc điểm của các công trình mà sẽ áp dụng và quy định khác nhau sao cho phù hợp nhất và mang lại hiệu quả nhất. Vì vậy, đặc điểm tổ chức quản lý của công ty được phản ánh qua sơ đồ 2.3. 



2.2. THỰC TẾ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY SEATECH

2.2.1. Đo lường và ghi nhận doanh thu tại công ty SEATECH

2.2.1.1. Thời điểm ghi nhận doanh thu hợp đồng xây lắp tại công ty
Đối với công ty SEATECH, Công ty chỉ ghi nhận doanh thu khi công trình xây lắp hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dựng và xuất hóa đơn cho chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, công ty không thực hiện việc xác định các điểm dừng về kỹ thuật để xác định khối lượng công việc đã thực hiện. vì vậy có một số công trình kéo dài qua nhiều năm (nhiều kỳ kế toán) nhưng toàn bộ chi phí thể hiện trên chỉ tiêu chi phí dở dang trên bảng cân đối kế toán, làm cho giá trị tài sản lưu động rất lớn trên bảng cân đối. 
2.2.1.2. Xác định doanh thu hợp đồng xây lắp tại công ty 
Trên cơ sở giá trị hợp đồng được ký kết, khối lượng xây lắp và giá trị xây lắp thực tế thực hiện, công ty tiến hành lập hồ sơ quyết toán, giá trị quyết toán giữa công ty và chủ đầu tư là cơ sở ghi nhận giá trị giá trị doanh thu của công trình. Hồ sơ bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

- Bảng quyết toán giá trị xây lắp hoàn thành

- Hóa đơn tài chính và các chứng từ, chứng nhận khác.
2.2.1.3. Ghi nhận doanh thu
Công ty chỉ thực hiện việc ghi nhận và phản ánh doanh thu khi công trình hoàn thành, bàn giao toàn bộ công trình và xuất hoá đơn tài chính cho chủ đầu tư. Mặc dù, trong quá trình từ khi ký kết hợp đồng đến khi hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư diễn ra trong thời gian khá dài, có thể kéo dài nhiều kỳ kế toán và trong khoản thời gian đó, chủ đầu tư tạm ứng cho công ty rất nhiều đợt với giá trị tương đối lớn chiếm đến 80%, có khi đến 90%, việc ghi nhận doanh thu như trên được thể hiện qua bảng 2.4 
Bảng 2.4. Công trình thi công được xác định doanh thu đến 31/12/2009
	STT
	Chủ Đầu tư
	Nội dung Hợp đồng
	Giá trị Doanh thu theo hợp đồng
	Công trình đã được bàn giao đến 31/12/2009
	Doanh thu được xác định

	1
	Bệnh Viện Mắt
	Lắp đặt cơ điện lạnh
	21,656,750,000
	Đang dở dang
	

	2
	Ngân hàng Đông Á
	Cung cấp & lắp đặt HT ĐHKK
	2,905,435,000
	Đang dở dang
	

	3
	Công ty TNHH Thiên Niên kỹ
	Cung cấp và lắp đặt HT cơ điện lạnh
	12,916,534,000
	Đã bàn giao nghiệm thu
	12,916,534,000

	4
	KS Furama
	Cung cấp và lắp đặt HT cơ điện lạnh
	6,915,420,000
	Đang dở dang
	

	5
	Công ty Softech Đà Nẵng
	Lắp đặt máy phát điện
	6,915,234,000
	Đang dở dang
	

	6
	Tập đoàn Sovico group
	Cung cấp và lắp đặt HT cơ điện lạnh
	14,560,423,000
	Đã bàn giao nghiệm thu
	14,560,423,000

	7
	Công ty chế biến thực phẩm
	Lắp đặt kho lạnh
	8,917,561,000
	Đang dở dang
	

	8
	Công ty TNHH Dầu khí
	Lắp đặt cơ điện lạnh
	7,925,314,000
	Đang dở dang
	

	9
	Công ty Dệt may Hoà Thọ
	Lắp đặt thông gió cho nhà xưởng
	7,916,812,000
	Đang dở dang
	

	
	Tổng cộng
	
	90,629,483,000
	
	27,476,957,000


Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2009 của công ty SEATECH
Qua bảng số liệu trên tác giả nhận thấy rằng: các công trình đến kỳ kế toán nhưng nhưng vẫn chưa hoàn thành bàn giao đưa vào sử dung cho chủ đầu tư thì công ty vẫn không ghi nhận doanh thu mà vẫn để treo chi phí dưới dạng chi phí dở dang. Việc ghi nhận như vậy không phản ánh hết được công sức, sức lực hay nói đúng hơn là nguồn lực đã bỏ ra trong kỳ này nhưng được ghi nhận ở các kỳ sau. Theo cách ghi nhận như vậy sẽ không phản ánh sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí do một số chi phí phát sinh nhưng đưa hết vào để ghi nhận chi phí thời kỳ.
2.2.2. Đo lường và ghi nhận chi phí tại SEATECH

2.2.2.1. Ghi nhận giá vốn tại công ty
a. Thời điểm ghi nhận giá vốn tại công ty
Do thời điểm ghi nhận doanh thu tại công ty SEATECH là lúc kế thúc công trình và bàn giao cho chủ đầu tư, nên thời điểm xác định giá vốn cũng là lúc kết thúc và bàn giao công trình cho chủ đầu tư.
b. Xác định giá vốn các công trình tại công ty
b1. Đo lường và ghi nhận chi phí sản xuất

Công ty ghi nhận và phản ánh chi phí thi công theo từng công trình. Chi phí thi công tại công ty được tập hợp thành ba khoản mục: 
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Khi phát sinh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của mỗi công trình, công ty đều tiến hành tập hợp chi phí, phản ánh theo dõi cho từng công trình. Tuy nhiên, công ty chưa xác định được các chi phí nguyên vật liệu không thuộc chi phí hợp lý của công trình cũng như chưa xác định được chi phí vượt mức và cũng chưa loại trừ được các vật tư không đạt yêu cầu mà toàn bộ khi phát sinh đưa vào công trình đều được ghi nhận chi phí nguyên vật liệu cho các trình.

Chi phí nhân công trực tiếp: Trong kỳ, phát sinh chi phí nhân công trực tiếp của từng công trình, công ty phản ánh theo từng công trình trên cơ sở bảng thanh toán lương hằng tháng. 

Chi phí sản xuất chung: Các chi phí sản xuất chung phát sinh bao gồm: chi phí lương và các khoản trích theo lương của quản lý phân xưởng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí phân bổ CCDC dùng chung cho các công trình, các chi phí khác liên quan đến hoạt động tại công trường. Chi phí  SXC được phân bổ theo chi phí nhân công trực tiếp cho từng công trình. Đối với chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, không ty không thực hiện việc trich trước, chỉ đến khi thực tế xảy ra phản ánh vào chi phí trong kỳ. Công ty không tính riêng chi phí máy thi công mà toàn bộ chi phí liên quan đến thiết bị thi công thuộc TSCĐ, CCDC của công ty cũng như thuê ngoài đều được tính vào chi phí sản xuất chung và phân bổ cho các công trình.
Trong nội dung chi phí của các chi phí trên, đáng chú ý một số chi phí công ty chưa phản ánh được bản chất của nó hay việc ghi nhận chưa tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp, mà điều này có ảnh hưởng đến việc phản ánh kêt quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đó là:
Ước tính chi phí

Công ty chỉ phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh, tuy nhiên trên thực tế khi xác định giá vốn vẫn còn một số chi phí đã đưa vào sử dụng cho công trình nhưng chưa phản ánh đầy đủ hồ sơ ( vì trong lĩnh vực xây lắp việc tập hợp được chi phí tương ứng thời điểm xác định doanh thu rất là khó và hiếm xảy ra) nhưng công ty vẫn không ước tính các chi phí này mà chỉ tính giá thành trên cơ sở các chi phí đã được ghi nhận tại bộ phận kế toán.
Các chi phí phải trả: Chi phí lương nghi phép, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ…Công ty không trích trước các chi phí phải trả trong kỳ kế toán để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Các chi phí đó thực tế phát sinh trong kỳ sau sẽ ghi nhận khi phát sinh. 

 Chi phí bảo hành

Công ty không trích trước chi phí bảo hành mà chỉ khi nào phát sinh mới đưa vào chi phí bán hàng. Các chi phí bảo hành nếu có xảy ra thì đa số rất lớn vì các công trình có quy mô và giá trị lớn. Vì vậy, công ty không trích trước chi phí bảo hành sẽ làm cho kỳ kế toán có phát sinh chi phí bảo hành sẽ gánh cho chi phí của kỳ tạo ra doanh thu, và việc này cũng chưa tuân theo nguyên tắc phù hợp.
b2. Xác định giá vốn và giá thành công trình tại công ty
 Giá vốn của công ty được xác định cho từng công trình. Do thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm kết thúc bàn giao toàn bộ công việc cho chủ đầu tư, nên thời điểm ghi nhận giá vốn cũng là sau khi bàn giao toàn bộ công trình cho chủ đầu tư. Do thời điểm xác định giá vốn là sau khi bàn giao toàn bộ cho chủ đầu tư nên giá vốn được ghi nhận tại công ty là toàn bộ chi phí đã ghi nhận. 

Giá thành công trình của công ty SEATECH: Do thời điểm tính giá thành khi toàn bộ công trình hoàn thành bàn giao nên giá thành của các công trình chính là tổng giá trị dỡ dang của các công trình từ khi bắt đầu phát sinh đến khi xác định giá vốn tức là chỉ tính giá thành một lần vào thời điểm xác nhận doanh thu. 

Vào cuối kỳ kế toán mà công việc chưa hoàn thành hoặc doanh thu chưa được ghi nhận thì toàn bộ chi phí sản xuất liên quan đến hợp đồng xây lắp đó là sản phẩm dở dang của hợp đồng đó.

Vào cuối kỳ kế toán, toàn bộ giá trị hợp đồng được thực hiện thì toàn bộ chi phí của công trình đó là giá thành sản xuất của công trình đó.

Tại công ty, có một số công trình có xác định khối lượng bàn giao từng phần công việc theo yêu cầu của chủ đầu tư, nhưng công ty vẫn chưa thực hiện xác định doanh thu, chi phí cho từng giai đoạn đó.

Công ty chưa bóc tách xác định các chi phí không phù hợp, không đúng quy định, không có trong dự toán mà toàn bộ được đưa vào chi phí công trình ở mục chi phí dở dang và chờ đến lúc tính giá thành công trình.

Việc phản ánh chi phí sản xuất , giá thành, giá vốn và chi phí dở dang được phản ánh qua bảng 2.5 như sau:

	Bảng 2.5. Thông tin chi phí và giá thành của các công trình phản ánh tên BCTC của công ty đang đến ngày 31/12/2009

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên công trình
	Giá trị Doanh thu theo hợp đồng
	CPDD đầu năm 2009
	Chi phí NVLTT đã phát sinh
	Chi phí 
NCTT
	Chi phí SXC
	Chi phí phát sinh năm 2009
	Chi phí vẫn còn dở dang đến 31/12/2009 trước khi xác định giá vốn cho công trình hoàn thành
	Chi phí đã chuyển thành giá vốn (giá thành)
	Chi phí vẫn còn dở dang đến 31/12/2009 sau khi kết chuyển sang giá vốn

	1
	Công trình BVM Đà Nẵng
	21,656,750,000
	1,643,796,322
	1,332,816,629
	153,197,314
	45,959,194.11
	1,531,973,137
	3,175,769,459
	
	3,175,769,459

	2
	Công trình NH Đông Á 
	2,905,435,000
	140,343,525
	664,490,502
	76,378,219
	22,913,465.58
	763,782,186
	904,125,711
	
	904,125,711

	3
	CT Siêu Thị Miễn Thuế LB
	12,916,534,000
	7,497,764,865
	1,630,763,858
	187,444,122
	56,233,236.49
	1,874,441,216
	9,372,206,081
	9,372,206,081
	

	4
	Công trình KS Furama
	6,915,420,000
	664,708,105
	2,831,596,051
	325,470,811
	97,641,243.15
	3,254,708,105
	3,919,416,210
	
	3,919,416,210

	5
	Công trình  Softech Đà Nẵng
	6,915,234,000
	3,500,607,796
	985,687,919
	113,297,462
	33,989,238.57
	1,132,974,619
	4,633,582,415
	
	4,633,582,415

	6
	Công trình SOVICO                                 
	14,560,423,000
	2,622,364,602
	7,638,798,564
	878,022,823
	263,406,847.02
	8,780,228,234
	11,402,592,836
	11,402,592,836
	

	7
	Công trình NM TS D&N
	8,917,561,000
	-
	3,703,168,716
	425,651,577
	127,695,472.95
	4,256,515,765
	4,256,515,765
	
	4,256,515,765

	8
	CT dầu khí Quảng Ngãi
	7,925,314,000
	-
	2,434,757,172
	279,857,146
	83,957,143.86
	2,798,571,462
	2,798,571,462
	
	2,798,571,462

	9
	CT nhà máy dệt Hoà Thọ
	7,916,812,000
	-
	1,622,510,992
	186,495,516
	55,948,654.89
	1,864,955,163
	1,864,955,163
	
	1,864,955,163

	
	TỔNG CỘNG
	90,629,483,000
	16,069,585,215
	22,844,590,402
	2,625,814,989
	787,744,497
	26,258,149,887
	42,327,735,102
	20,774,798,917
	21,552,936,185


Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2009 của công ty SEATECH
Qua bảng số liệu trên, tác giả nhận thấy rằng: công ty chỉ phản ánh doanh thu đối với các công trình đã hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Vì vậy, với cách phản ánh này, chưa phản ánh đúng thực chất chi phí đã bỏ ra và kết quả mang lại được trong một quá trình hoạt động SXKD mà công ty đã bỏ ra một nguồn lực nhất định, và đặt biệt là việc phản ánh như vậy sẽ không phản ánh được lợi ích mà công ty tạo ra trong kỳ.
2.2.2.2. Ghi nhận chi phí  thời kỳ
a. Ghi nhận chi phí bán hàng
Trong kỳ, các chi phí liên quan đến quá trình bàn giao, nghiệm thu, chiếc khấu…được ghi nhận vào chi phí sản xuất. Đốivới chi phí bảo hành, khi phát sinh chi phí công ty đưa trực tiếp vào chi phí bán hàng. 
b. Ghi nhận CPQLDN
Do đặc điểm xây lắp thường có các chi phí rất lớn trong đó có chi phí quản lý doanh nghiệp, những chi phí như chi phí từ khi tiếp xúc công trình đến trước khi bắt đầu ký kết được hợp đồng, lương và chi phí khác đối với bộ phận kỹ thuật, bộ phận dự án, bộ phận mua, bộ phận quản lý vật tư, bộ phận kế toán phục vụ cho việc thi công và quản lý công trình nhưng không tính trực tiếp vào chi phí công trình mà tập hợp vào chi phí quản lý. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí quản lý của công ty đều kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh. Điều này làm cho chi phí quản lý quá lớn và không phản ánh đúng bản chất nguyên tắc phù hợp vì một số công trình có chi phí dở dang lớn nhưng không gánh bớt chi phí quản lý. Mặt khác, một số khoản chi phí cần phân bổ cho nhiều kỳ (như chi phí CCDC, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ) công ty phân bổ còn tùy tiện. Trong chi phí QLDN, các nội dung cần xem xét như:

+ CCDC tại công ty rất đa dạng và số lượng và giá trị rất lớn, tuy nhiên công ty chưa thực hiện việc phân bổ hợp lý mà sử dụng theo hình thức phân bổ hai lần dẫn đến chưa phù hợp với chi phí và doanh thu trong kỳ được phân bổ vì kỳ được phân bổ sẽ có chi phí rất lớn do cấu thành của chi phí CCDC.
+ Đối với chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, do hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nên công ty thường xuyên thực hiện công việc sửa chữa máy móc thiết bị. Tuy nhiên, theo số liệu thực tế tại công ty, công ty chưa thực hiện việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cũng như chưa phân bổ chi phí sửa lớn TSCĐ mà thực hiện việc ghi nhận khi thực tế phát sinh chi phí và ghi nhận vào trong kỳ phát sinh.

Việc phân bổ chi phí CCDC và chi phí sửa chữa lớn TSCĐ tại công ty trong năm 2009 được thể hiện qua bảng 2.6 và 2.7
Bảng 2.6. Bảng phân bổ chi phí CCDC năm 2009 

	STT
	TÊN CCDC
	TRỊ GIÁ
(VNĐ)
	THỜI GIÁN ĐƯA VÀO 
SỬ DỤNG
	GIÁ TRỊ
 PHÂN BỔ NĂM 2009 

	
	BỘ PHẬN QUẢN LÝ
	
	
	25,101,364

	1
	Bàn làm việc GD
	9,000,000
	6/2009
	4,500,000

	2
	Bàn họp phòng GD
	4,700,000
	6/2009
	2,350,000

	3
	Bộ máy vi tinh P.KD
	9,000,000
	7/2009
	4,500,000

	4
	Bàn họp oval
	4,500,000
	8/2009
	2,250,000

	9
	Tủ kính 1,2x1,8
	2,500,000
	8/2009
	1,250,000

	18
	Bộ ghế salon
	3,500,000
	9/2009
	1,750,000

	23
	Cửa nhôm gương 
	14,000,000
	9/2009
	7,000,000

	36
	Máy Fax
	3,002,727
	10/2009
	1,501,364

	
	BỘ PHẬN XƯỞNG
	
	
	32,009,671

	40
	Máy hàn 250A 
	4,000,000
	2/2009
	2,000,000

	41
	Máy cắt sắt Korea
	3,700,000
	3/2009
	1,850,000

	42
	Cáp hàn M35
	8,200,000
	3/2009
	4,100,000

	43
	Bộ loe ống đồng
	3,800,000
	4/2009
	1,900,000

	47
	Khoan Powwer 600EC
	8,874,607
	5/2009
	4,437,304

	48
	Khoan SB2E 680 R/2K
	7,432,500
	5/2009
	3,716,250

	49
	Khoan PN 2200R/AZK
	5,923,185
	6/2009
	2,961,593

	50
	Khoan PN 24R/K-6000W
	7,435,809
	7/2009
	3,717,905

	54
	Bộ giàn giáo
	7,590,476
	9/2009
	3,795,238

	55
	Máy khoan CS16
	5,104,761
	10/2009
	2,552,381

	58
	Máy hàn 350A 
	1,958,000
	10/2009
	979,000

	
	Tổng cộng
	111,722,065
	
	57,111,035


Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2009 của công ty SEATECH
Bảng 2.7. Bảng tổng hợp chi phí sửa chữa TSCĐ tại công ty trong năm 2009
	STT
	TSCĐ sửa chữa lớn chưa trích trước trong năm 2009
	 Nguyên giá 
	Thời gian 
	 Giá trị khấu hao lũy kế 
	Chi phí sửa chữa năm 2009
	Thời gian sửa chữa

	
	
	
	Thời gian dự kiến sử dung (năm)
	Năm đưa vào sử dụng 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)
	(8)
	

	 
	TSCĐ VĂN PHÒNG

 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xe ô tô con Jolie
	334,849,443
	10
	04/03
	175,795,958
	35,928,750
	T7/2009

	2
	Máy photo
	110,454,546
	5
	10/03
	9,757,571
	15,879,500
	T9/2009

	3
	Máy photo Ricoh
	125,734,091
	5
	09/07
	4,289,017
	11,915,000
	T10/2009

	4
	Xe ô tô Ford Escape
	525,111,182
	10
	07/05
	153,157,434
	21,246,000
	T3/2009

	5
	Xe ô tô Daewoo
	382,367,382
	10
	11/05
	48,631,302
	25,573,000
	T5/2009

	6
	Xe ô tô Captival
	797,578,927
	10
	01/06
	29,025,437
	42,115,980
	T2/2009

	
	Cộng
	
	
	
	
	152,658,230
	

	
	TSCĐ THI CÔNG
	
	
	
	
	

	1
	Máy tiện
	126,000,000
	10
	10/04
	9,533,337
	15,567,000
	T2/2009

	2
	Máy chạy mí
	134,628,302
	3
	10/05
	26,933,121
	12,423,000
	T5/2009

	3
	Máy gấp mí
	136,132,750
	3
	01/06
	7,025,813
	17,625,170
	T4/2009

	4
	Máy ren ống
	150,000,000
	3
	02/06
	2,083,333
	16,742,000
	T7/2009

	5
	Máy khoan bàn
	279,000,000
	3
	03/07
	8,777,778
	17,850,450
	T10/2009

	
	Cộng
	
	
	
	
	80,207,620
	-

	
	Tổng cộng
	3,101,856,623
	
	-
	
	232,865,850
	-


Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2009 của công ty SEATECH
Đối với khoản mục CPQL của công ty, còn có một nội dung cần phải quan tâm và phân tích sâu sắc để không gặp rủi ro về tài chính đó là dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Đối với công ty SEATECH, công ty có rất nhiều khoản nợ công trình dây dưa trong nhiều năm và có khả năng thu nợ rất khó. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa trích khoản dự phòng này. Vì vậy, rủi ro tìm tàng là rất lớn. Để nhìn nhận rõ nội dung nội dung này, tác giả đã tập hợp được giá trị nợ phải thu và thời gian các khoản nợ quá hạn theo như bảng 2.8
Bảng 2.8: Bảng tổng hợp các khoản nợ quá hạn đến 31/12/2009 

	Stt
	Thời hạn thanh toán
	Số dư

	1
	Trong hạn thanh toán
	                       2,315,489,735 

	2
	Quá hạn từ 1-30 ngày
	                       3,195,980,367 

	3
	Quá hạn từ 31-60 ngày
	                       2,824,478,392 

	4
	Quá hạn từ 2-12 tháng
	                       2,915,234,978 

	5
	Quá hạn trên 1 năm
	                       1,914,796,217 

	6
	Quá hạn trên 5 năm
	                          750,965,500 

	
	Tổng cộng
	13,916,945,189


Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2009 của công ty SEATECH
c. Chi phí tài chính

 Các hợp đồng vay vốn của công ty đều có mục đích vay nhưng việc sử dụng vốn vay và nguồn trả vốn vay thì thường không theo đúng mục đích Hiện nay công ty có tính phần chi phí lãi vay để đưa vào chi phí sản xuất của các công trình và chi chính phí tài chính trong kỳ, nhưng việc vốn hoá chi phí đi vay vào các chi phí công trình không được chính xác, việc này cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong kỳ do cuối kỳ một số công trình được xác định kết quả, một số công trình còn để dở dang.
Đối với lãi vay trả trước, một số hợp đồng vay của Công ty có một số hợp đồng theo phương thức trả trước, nhưng khi phát sinh lãi vay công ty đều hạch toán vào trong kỳ, không thể hiện chi phí trả trước để chờ phân bổ, điều này chưa ghi nhận chi phí phù hợp với doanh thu vì doanh thu phát sinh trong kỳ có phát sinh trả tiền lãi phải gánh chịu chi phí lãi vay cho các kỳ tiếp theo.  

 Đối với lãi vay trả sau, công ty không tính đến khi xác định kết quả kinh doanh mà đến các kỳ sau, khi nào phát sinh sẽ phản ánh vào kỳ phát sinh, điều đó vô hình làm cho kỳ sau phải gánh chi phí kỳ trước và việc này không phản ánh đúng bản chất của nguyên tắc phù hợp. Tình hình lãi vay của công ty được thể hiện qua bảng 2.9
Bảng 2.9: Bảng phản ánh chi phí lãi vay năm 2009
	Ngày vay


	Số tiền vay
(năm)
	Kỳ hạn vay

(năm)
	lãi suất vay

(%/năm)
	Cách tính lãi


	Lãi định kỳ


	Lãi trả sau


	Lãi trả trước



	Số dư 31/12/2008
	    12,500,000,000 
	2
	11%
	Lãi trả định kỳ
	  1,375,000,000 
	                   -   
	                  -   

	01/02/2009
	     7,500,000,000 
	3
	12%
	Lãi trả sau
	                   -   
	    825,000,000 
	                  -   

	01/03/2009
	     4,000,000,000 
	1
	12%
	Lãi trả định kỳ
	    400,000,000 
	                   -   
	                  -   

	30/04/2009
	     3,200,000,000 
	5
	12%
	Lãi trả định kỳ
	    256,000,000 
	                   -   
	                  -   

	01/06/2009
	     5,000,000,000 
	2
	13%
	Lãi trả sau
	                   -   
	    379,166,667 
	                  -   

	01/07/2009
	     5,000,000,000 
	3
	13%
	Lãi trả trước
	                   -   
	                   -   
	   650,000,000 

	01/08/2009
	     4,000,000,000 
	2
	12%
	Lãi trả định kỳ
	    200,000,000 
	                   -   
	                  -   

	30/09/2009
	    (5,000,000,000)
	 
	11%
	Lãi trả định kỳ
	   (137,500,000)
	                   -   
	                  -   

	01/10/2009
	     4,000,000,000 
	2
	12%
	Lãi trả định kỳ
	    120,000,000 
	                   -   
	                  -   

	01/10/2009
	     3,000,000,000 
	2
	12%
	Lãi trả trước
	                   -   
	                   -   
	   360,000,000 

	Tổng cộng
	    43,200,000,000 
	 
	 
	                       -   
	  2,213,500,000 
	 1,204,166,667 
	 1,010,000,000 


Nguồn: báo cáo tài chính năm 2009 của công ty SEATECH
2.2.3. Nhận xét việc áp dụng nguyên tắc phù hợp trong hoạt động xây lắp tại Công ty  SEATECH

2.2.3.1. Những ưu điểm
Công ty đã thực hiện việc phản ánh, theo dõi chi phí sản xuất theo từng công trình nên dễ dàng xác định giá trị của từng công trình cũng như thuận lợi trong việc xác định giá vốn riêng cho từng công trình. 

Công ty thực hiện xác định doanh thu, giá thành và giá vốn theo từng công trình dẫn đến dễ dàng trong việc đánh giá hiệu quả của từng công trình.
2.2.3.2. Những tồn tại

a. Xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận không tuân theo nguyên tắc phù hợp
Việc ghi nhận doanh thu và chi phí hợp đồng xây lắp của công ty chưa phản ánh đúng thực sự lợi ích tạo ra trong kỳ kinh doanh của công ty

Khi công ty hoàn thành toàn bộ công trình và bàn giao cho chủ đầu tư, công ty mới tiến hành xuất hoá đơn theo giá trị quyết toán và ghi nhận doanh thu theo giá trị hồ sơ quyết toán bàn giao công trình. Trên thực tế có một số công trình kéo dài từ 3 đến 5 năm, dẫn đến toàn bộ chi phí trong các năm kết chuyển và phản ánh trên mục chi phí dở dang. Việc này làm cho tài sản ngắn hạn trên bản cân đối của Công ty rất lớn và dẫn đến các thông số tài chính không ổn định và  không chính xác. 

Bên cạnh đó, do việc ghi nhận và phản ánh doanh thu khi hoàn thành toàn bộ công trình, nên giá trị làm ra của công ty thể hiện trạng thái dở dang  nên không phản ánh được chính xác lợi ích công ty đã làm được trong kỳ. Điều này có thể phản ánh rằng công ty không phản ánh đúng nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu.
Xác định giá vốn chưa chính xác cho các công trình, do một số chi phí không được ước tính, chưa trích trước một số chi phí, chưa phân bổ đúng một số chi phí. Bên cạnh chưa loại trừ một số chi phí không hợp lý cho từng công trình
Các lãi vay trả trước và trả sau không phản ánh tương ứng với kỳ tạo ra doanh thu, nghĩa là khi phát sinh thực tế lãi vay mới phản ánh vào chi phí. Bên cạnh đó, chưa xác định chính xác vốn hoá chi phí đi vay cho các công trình, mặt dù có theo dõi lãi vay cho từng hợp đồng vay, tuy nhiên mục đích sử dụng vốn vay không theo mục đích hợp đồng vay.
Công ty chưa thực hiện các ước tính kế toán thông qua việc ghi nhận khi chi phí phát sinh và có hồ sơ đầy đủ. Bên cạnh đó, chưa thực hiện nguyên tắc thận trọng dẫn đến một số chi phí tiềm ẩn có nguy cơ rủi ro xảy ra.
Việc phân phân bổ các chi phí chưa hợp lý như chi phí CCDC, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ. Công ty cũng chưa trích trước chi phí bảo hành để ghi nhận vào chi phí sản xuất mà do doanh thu công trình được ghi nhận. Toàn bộ chi phí bảo hành xảy ra ở kỳ nào thi ghi nhận vào chi phí bán hàng ở kỳ đó như trong lĩnh vực thương mại thông thường.
Các chi phí thời kỳ ghi nhận và phản ánh chưa chính xác
Công ty chưa tách được các chi liên quan đến việc quá trình ký kết hợp đồng, liên quan đến việc quản lý các công trình...ra khỏi chi phí quản lý để xác định kết quả kinh doanh. Đối với việc quản lý rủi về các khoản nợ quá hạn, công ty cũng chưa lập dự phòng, đây là rủi ro tiềm ẩn trong tương lai của công ty.
b/ Các thông số tài chính chưa phản ánh đúng thực sự kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty do việc ghi nhận kết quả chưa đúng với giá trị tạo ra của công ty.
Giá trị trên chi phí dở dang rất lớn và kéo dài qua nhiều năm tài chính. Do không xác định doanh thu của các công trình đang thi công khi kết thúc năm tài chính nên không xác định giá vốn và vẫn treo trên chi phí dở dang qua nhiều kỳ kinh doanh. Tổng giá trị dở dang chiếm rất lớn trong tổng tài sản, điều đó phản ánh khả năng thanh toán hiện hành lớn nhưng thực tế các chi phí dỡ dang này khó chuyển thành tài sản lưu động tương đương tiền.
Khoản trả trước của khách hàng phản ánh rất lớn trên bản cân đối do không xác định doanh thu để kết chuyển giảm trừ các khoản khách hàng đã trả trước. Trên cơ sở đó, lập kế hoạch kinh doanh cho kỳ tới, năm tới không chính xác và có sự biến đổi với biên độ không ổn định
Với việc việc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây lắp như hiện nay của công ty SEATECH chưa phản ánh đúng với kết quả thực sự của công ty, điều này ảnh hưởng của việc công bố thông tin ra bên ngoài, rủi ro tìm ẩn và chưa thể hiện được tầm quản lý của mình và dẫn đến sự chênh lệch quá lớn giữa các kỳ kinh doanh.
Chương 3 

 VẬN DỤNG HIỆU QUẢ NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP 
NHẰM PHẢN ÁNH ĐÚNG THỰC TẾ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠO RA TRONG KỲ TẠI CÔNG TY SEATECH
3.1. XÁC ĐỊNH LẠI CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP 
Chi phí phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ thông qua việc ghi nhận giá vốn của từng công trình tương ứng với doanh thu ghi nhận và việc ghi nhận chi phí thời kỳ đó là chi phí bán hàng, chi phí QLDN, chi phí tài chính liên quan đến doanh thu tạo ra.

Như phân tích ở phần 2, công ty còn hạn chế trong việc xác định và phân bổ các chi phí đã phát sinh nhưng ảnh hưởng đến nhiều kỳ kinh doanh và chi phí cần trích trước trong các khâu sản xuất (chi phí công trình), chi phí bàn hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính. Bên cạnh đó, theo như việc phân tích ghi nhận doanh thu, công ty chưa xác định doanh thu theo từng giai đoạn vì vậy toàn bộ chi phí trở thành chi phí dỡ dang khi công trình chưa bàn giao. 

Với hạn chế đó, Công ty tập trung xác định lại chi phí phân bổ, chi phí ước tính trong tất cả các khâu chi phí và xác định lại chi phí dỡ dang trên cơ sở ghi nhận doanh thu và tính giá vốn cho phần công việc, hạng mục được hình thành. 
3.1.1. Phân bổ CCDC sử dụng cho nhiều kỳ

SEATECH  là một đơn vị xây lắp nên CCDC rất nhiều và có giá trị lớn nhưng hiện nay CCDC công ty lại thực hiện phân bổ theo phương thức 2 lần, điều này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của các kỳ có phân bổ, vì vậy công ty cần phải tính toán thời gian phân bổ tương ứng với thời gian sử dụng để phù hợp với doanh thu mang lại cho từng kỳ. 
Theo số liệu và tình hình quản ly cũng như tính chất của CCDC, công ty nên chon theo cách thức phân bổ như sau:

	Chi phí CCDC phân bổ cho kỳ kế toán(i)
	=
	Giá trị CCDC được ghi nhận 
	x
	Số tháng tính cho kỳ kế toán (i)


	
	
	Thời gian dự kiến sử dụng (tháng)
	
	


Nếu CCDC đã có phát sinh kỳ kế toán trước, số tháng tính để phân bổ là số tháng của cả 1 kỳ kế toán

Nếu CCDC mua trong kỳ, thời gian để ghi nhận tính chi phí cho CCDC là tháng bắt đầu ghi nhận CCD 

Kết quả việc xác định giá trị phân bổ CCDC thông qua bảng 3.1 như sau:
Chi phí phân bổ trong năm 2009 theo số liệu công ty:        57,111,035đ
          Tổng chi phí phân bổ sau khi tính toán lại: 
                      26,001,650đ

          Chênh lệch giảm chi phí phân bổ:  


             31,109,385đ
Trên cơ sở đó, xác định lại chi phí CCDC thực sự được phân bổ cho bộ phận sản xuất và bộ phận quản lý. 

Bảng 3.1.  Bảng phân bổ lại chi phí CCDC năm 2009
	STT
	TÊN CCDC
	TRỊ GIÁ
	CHI PHÍ ĐÃ
 PHÂN BỔ 2009 THEO SỔ SÁCH
	THỜI GIAN
 SỬ DỤNG DỰ KIẾN
	THỜI GIÁN ĐƯA VÀO 
SỬ DỤNG
	SỐ THÁNG ĐƯỢC TÍNH CHO NĂM 2009
	GIÁ TRỊ PHÂN
 BỔ 2009
	GIÁ TRỊ LŨY KẾ ĐẾN 
31/12/2009

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)= (1)/(3)/12*(5)
	(7)

	
	BỘ PHẬN QUẢN LÝ
	
	25,101,364
	
	
	
	7,330,783
	7,330,783

	1
	Bàn làm việc GD
	9,000,000
	4,500,000
	3
	6/2009
	7
	1,750,000
	1,750,000

	2
	Bàn họp phòng GD
	4,700,000
	2,350,000
	3
	6/2009
	7
	913,889
	913,889

	3
	Bộ máy vi tinh P.KD
	9,000,000
	4,500,000
	3
	7/2009
	6
	1,500,000
	1,500,000

	4
	Bàn họp oval
	4,500,000
	2,250,000
	3
	8/2009
	5
	625,000
	625,000

	9
	Tủ kính 1,2x1,8
	2,500,000
	1,250,000
	3
	8/2009
	5
	347,222
	347,222

	18
	Bộ ghế salon
	3,500,000
	1,750,000
	3
	9/2009
	12
	388,889
	388,889

	23
	Cửa nhôm gương 
	14,000,000
	7,000,000
	3
	9/2009
	12
	1,555,556
	1,555,556

	36
	Máy Fax
	3,002,727
	1,501,364
	3
	10/2009
	12
	250,227
	250,227

	
	BỘ PHẬN XƯỞNG
	
	32,009,671
	
	
	
	18,670,867
	18,670,867

	40
	Máy hàn 250A 
	4,000,000
	2,000,000
	2
	2/2009
	11
	1,833,333
	1,833,333

	41
	Máy cắt sắt Korea
	3,700,000
	1,850,000
	2
	3/2009
	11
	1,541,667
	1,541,667

	42
	Cáp hàn M35
	8,200,000
	4,100,000
	2
	3/2009
	11
	3,416,667
	3,416,667

	43
	Bộ loe ống đồng
	3,800,000
	1,900,000
	2
	4/2009
	11
	1,425,000
	1,425,000

	47
	Khoan Powwer 600EC
	8,874,607
	4,437,304
	2
	5/2009
	11
	2,958,202
	2,958,202

	48
	Khoan SB2E 680 R/2K
	7,432,500
	3,716,250
	2
	5/2009
	11
	2,477,500
	2,477,500

	49
	Khoan PN 2200R/AZK
	5,923,185
	2,961,593
	2
	6/2009
	11
	1,727,596
	1,727,596

	50
	Khoan PN 24R/K-6000W
	7,435,809
	3,717,905
	2
	7/2009
	11
	1,858,952
	1,858,952

	54
	Bộ giàn giáo
	7,590,476
	3,795,238
	3
	9/2009
	10
	843,386
	843,386

	55
	Máy khoan CS16
	5,104,761
	2,552,381
	3
	10/2009
	10
	425,397
	425,397

	58
	Máy hàn 350A 
	1,958,000
	979,000
	3
	10/2009
	10
	163,167
	163,167

	
	Tổng cộng
	111,722,065
	57,111,035
	
	
	
	26,001,650
	26,001,650


3.1.2. Phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ có giá trị lớn chưa trích trước

Tại công ty, đa số các sửa chữa TSCĐ khi phát sinh đều đưa vào trong kỳ, nhưng công ty là loại hình xây lắp do vậy việc sửa chữa thường xuyên xảy ra, do đó nếu đưa vào trong 1 kỳ thì ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của kỳ đó, do vậy trong trường phát sinh các chi phí này, công ty nên tiến hành phân bổ cho các kỳ kế toán để phù hợp với doanh thu tạo ra mỗi kỳ.
Kết quả việc xác định lại giá trị phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thông qua bảng 3.2, chi tiết như sau: 
Chi phí sửa chữa TSCĐ đã đưa vào trong năm 2009:
232,865,850đ

Chi phí sửa chữa TSCĐ sau khi tính toán lại: 

116,432,925đ
Chênh lệch:           





          116,432,925đ
Trên cơ sở đó, ghi nhận lại chi phí sản xuất chung, chhi phí quản lý để phù hợp với giá trị doanh thu tạo ra trong kỳ và lợi nhuận mang lại.

Bảng 3.2. Bảng phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ chưa trích trước trong năm 2009
	STT
	TSCĐ/CCD sửa chữa lớn chưa trích trước trong năm 2009
	 Nguyên giá 
	Thời gian 
	 Giá trị khấu hao lũy kế 
	Chi phí sửa chữa năm 2009 
	Thời gian sửa chữa
	Chi phí phân bổ cho năm 2009

	
	
	
	Thời gian dự kiến sử dung (năm)
	Năm đưa vào sử dụng 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	TSCĐ VĂN PHÒNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xe ô tô con Jolie
	334,849,443
	10
	04/03
	175,795,958
	35,928,750
	T7/2009
	17,964,375

	2
	Máy photo
	110,454,546
	5
	10/03
	9,757,571
	15,879,500
	T9/2009
	7,939,750

	3
	Máy photo Ricoh
	125,734,091
	5
	09/07
	4,289,017
	11,915,000
	T10/2009
	5,957,500

	4
	Xe ô tô Ford Escape
	525,111,182
	10
	07/05
	153,157,434
	21,246,000
	T3/2009
	10,623,000

	5
	Xe ô tô Daewoo
	382,367,382
	10
	11/05
	48,631,302
	25,573,000
	T5/2009
	12,786,500

	6
	Xe ô tô Captival
	797,578,927
	10
	01/06
	29,025,437
	42,115,980
	T2/2009
	21,057,990

	
	Cộng
	
	
	
	
	152,658,230
	
	76,329,115

	
	TSCĐ THI CÔNG
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy tiện
	126,000,000
	10
	10/04
	9,533,337
	15,567,000
	T2/2009
	7,783,500

	2
	Máy chạy mí
	134,628,302
	3
	10/05
	26,933,121
	12,423,000
	T5/2009
	6,211,500

	3
	Máy gấp mí
	136,132,750
	3
	01/06
	7,025,813
	17,625,170
	T4/2009
	8,812,585

	4
	Máy ren ống
	150,000,000
	3
	02/06
	2,083,333
	16,742,000
	T7/2009
	8,371,000

	5
	Máy khoan bàn
	279,000,000
	3
	03/07
	8,777,778
	17,850,450
	T10/2009
	8,925,225

	
	Cộng
	
	
	
	
	80,207,620
	-
	40,103,810

	
	Tổng cộng
	3,101,856,623
	
	-
	
	232,865,850
	-
	116,432,925


3.1.3. Trích trước chi phí bảo hành vào chi phí công trình

Sau giai đoạn nghiệm thu bàn giao là giai đoạn bảo hành công trình. Hiện nay, các chi phí liên quan đến bảo hành công trình, khi nào phát sinh công ty hạch toán vào chi phí của kỳ đó. Tuy nhiên, theo nguyên tắc phù hợp thì chi phí được ghi nhận tương ứng với doanh thu tạo ra nó. Do vậy, nếu ghi vào kỳ mà chi phí bảo hành phát sinh thì kỳ đó lại không có doanh thu liên quan, để phù hợp với doanh thu tạo ra sẽ tiến hành ghi nhận vào kỳ tạo ra doanh thu. Tuy nhiên, khi ghi nhận doanh thu thì lúc đó chưa phát sinh chi phí bảo hành, do vậy cần phải trích trước chi phí bảo hành vào chi phí mỗi công trình kết thúc trong kỳ kế toán. Giá trị trích trước được xác định căn cứ vào điều khoản bảo hành ghi trong hợp đồng, thông thường 5% giá trị công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Việc tính toán chi phí bảo hành tại công ty SEATECH phản ánh qua bảng 3.3 như sau:

Bảng 3.3. Bảng trích chi phí bảo hành các công trình hoàn thành 2009
	STT
	Tên công trình/hạng mục công trình
	Giá trị hợp đồng
	Giá trị hoàn thành
	Trích trước chi phí bảo hành 

(các công trình đã hoàn thành)
	Thời gian bảo hành

	01
	Công trình Siêu Thị Miễn Thuế Lao Bảo
	12,916,534,000
	12,916,534,000
	258,330,680
	2 năm

	02
	Công trình Toà cao ốc -SOVICO HCM
	13,560,423,000
	13,560,423,000
	271,208,460
	2 năm

	
	Tổng cộng
	
	
	529,539,140
	


3.1.4. Xác định lại chi phí đi vay
Hiện nay, các khoản vay của công ty chưa hạch toán rõ ràng vào các công trình (sản phẩm dỡ dang), nhưng thực tế vốn vay của công ty chủ yếu phục vụ cho các công trình, Công ty chủ yếu để chi phí vốn vay ở chi phí thời kỳ (kỳ kinh doanh) tại chi phí tài chính trên cơ sở đó đưa vào kết quả hoạt động kinh doanh. Nhưng  trong kỳ chỉ có một số công trình hoàn thành và một số công trình chưa hoàn thành, do đó không thể gánh hết được chi phí đi vay cho các công trình hoàn thành vì như vậy không phù hợp giữa chi phí và doanh thu tạo ra, Do vậy công ty cần xác định vốn hoá chi phí đi vay cho các công trình và đưa vào chi phí cho từng công trình khi chi phí đi vay đó đủ điều kiện

Các trường hợp xác định vốn hoá chi phí đi vay: Khi các khoản vốn vay chung (tiền vay không được xác định cho những công trình cụ thể), số chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ được xác định theo chi phí luỹ kế bình quân gia quyền phát sinh của các công trình dở dang và tỷ lệ vốn hoá


Điều kiện vốn hoá chi phí đi vay: 


Theo VAS 16, chi phí đi vay được vốn hóa khi đảm bảo đồng thời ba điều kiện:

(1)  Các chi phí sản xuất dở dang của các công trình bắt đầu phát sinh;

(2) Các chi phí đi vay phát sinh


(3) Các hoạt động cần thiết trong việc chuẩn bị đưa công trình dỡ dang vào hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.


Hiện nay, đa số các doanh nghiệp xây lắp, thực hiện vay tại ngân hàng có 2 hình thức vay: 


(1) Hợp đồng vay mua sắm TSCĐ;

(2) Hợp đồng vay cho từng công trình/ hợp đồng xây lắp theo hình thức: ký thoả thực hạn mức vay và cách thức giải ngân cho từng hợp đồng.

Khi có nhu cầu vốn chi trả cho từng công trình, doanh nghiệp gửi hồ sơ liên quan đến chi phí công trình cần được sử dụng vốn vay, ngân hàng xem xét đồng ý thì tiến hành cho giải ngân. Xét về tính giải ngân, có thể tính và theo dõi lãi vay cho từng công trình, và có thể phản ánh vào chi phí cho từng công trình. Tuy nhiên, xét về thực chất sử dụng vốn vay và nguồn trả nợ vay thì khó có thể phân biệt và thể hiện chính xác phần lãi tiền vay cho từng công trình, vậy nên khoản chi phí đi vay được vốn hoá nên phản ánh vào mục chi phí chung và được phân bổ cho từng công trình.


Đối với Công ty SEATECH, các khoản vay cho việc đầu tư tài sản cố định được Ngân hàng cho vay và công ty theo dõi riêng nên đây là những khoản vay riêng chỉ giải ngân đúng mục đích sử dụng, có hồ sơ theo dõi riêng và sử dụng đúng mục đích đó. Khi chi phí lãi vay phát sinh ghi nhận vào chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang đối với các tài sản đầu tư đang trong giai đoạn dỡ dang. Đối với các chi phí vay phát sinh cho các tài sản đã đưa vào sử dụng, thì sẽ đưa trực tiếp vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ (chi phí tài chính trong từng kỳ)


 Với mục đích của đề tài đã nêu, ở đây đề tài đề cập đến các khoản vốn vay chung không thể phân biệt, trong đó xác định chi phí đi vay được vốn hoá cho các công trình dỡ dang. Để xác định chính xác chi phí phát sinh để mang lại doanh thu tương ứng và phù hợp, công ty cần phải xác định các chi phí lãi vay chưa phát sinh hoặc phát sinh cho nhiều năm. Trong trường hợp này phải tính lãi để xác định chính xác và đưa vào chi phí của các công trình, đó là lãi vay trả trước và lãi vay trả sau.
Chi phí lãi vay trả trước
 Hiện nay, đa số các khoản lãi vay của công ty khi phát sinh mới phản ánh và phản ánh hết tiền lãi vào trong kỳ kế toán và như vậy dẫn đến các khoản vay trả trước cho các kỳ sau lại phản ánh trong kỳ này và do kỳ này phải gánh chịu, vì vậy Công ty nên phân bổ chi phí đi vay đúng theo kỳ mà nó phải gánh chịu (phần này được thể hiện cùng chung bảng tính với chi phí đi vay trả sau). 
Chi phí lãi vay trả sau

Trường hợp doanh nghiệp vay vốn trả lãi sau hoặc trả lãi định kỳ nhưng kỳ trả lãi không trùng với kỳ kế toán, thường theo thoả thuận trong hợp đồng vay thì đến cuối kỳ kế toán cần phải xác định chi phí lãi vay để xác định chi phí có liên quan đến thu nhập của kỳ kế toán đó hiện nay công ty. Tuy nhiên, hiện nay công ty không xác định chi phí lãi vay của các hợp đồng có lãi trả sau mà khi phát sinh thì tính vào chi phí trong kỳ, điều này dẫn đến lãi của kỳ trước nhưng kỳ sau phải gánh chịu. 
Việc tính toán phân bổ, trích trước lãi vay và xác định vốn hóa chi phí đi vay cho các công trình được thể hiện qua bảng 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; và 3.8 dưới đây.
Bảng 3.4. Bảng chi tiết tiền vay trong năm 2009
	Ngày vay
	Số tiền vay

(đồng)
	Kỳ hạn vay

(năm)
	lãi suất vay

(%/năm)
	Cách tính lãi
	Đơn vị cho vay
	Số dư bình quân gia quyền các khoản vay gốc

	Số dư 31/12/2008
	    12,500,000,000 
	2
	11%
	Lãi trả định kỳ
	NH Đông Á
	   12,500,000,000 

	1/2/2009
	     7,500,000,000 
	3
	12%
	Lãi trả định kỳ
	NH HD bank
	    6,875,000,000 

	1/3/2009
	  4,000,000,000 
	1
	12%
	 Lãi trả định kỳ
	NH Đông Á
	    3,333,333,333 

	30/04/2009
	  3,200,000,000 
	5
	12%
	Lãi trả định kỳ
	NH Hàng Hải
	    2,133,333,333 

	1/6/2009
	     5,000,000,000 
	2
	13%
	 Lãi trả định kỳ
	NH Hàng Hải
	    2,916,666,667 

	1/7/2009
	     5,000,000,000 
	3
	13%
	Lãi trả trước
	Vay cá nhân
	    2,500,000,000 

	1/8/2009
	     4,000,000,000 
	2
	12%
	 Lãi trả định kỳ
	NH Hàng Hải
	    1,666,666,667 

	30/09/2009
	    (5,000,000,000)
	
	
	Lãi trả định kỳ
	NH Đông Á
	   (5,000,000,000)

	1/10/2009
	     4,000,000,000 
	2
	12%
	 Lãi trả định kỳ
	NH HD bank
	    1,000,000,000 

	1/10/2009
	     3,000,000,000 
	2
	12%
	 Lãi trả trước
	 Vay cá nhân
	       750,000,000 

	Tổng cộng
	    43,200,000,000 
	
	
	 
	 
	   28,675,000,000 


Bảng 3.5. Chi phí lãi vay phát sinh trong năm 2009
	Ngày vay
	Số tiền vay
	Lãi suất vay
	Lãi định kỳ
	Lãi trả sau
(từng năm)
	Lãi trả trước
(từng năm)
	Tổng cộng

	Số dư 31/12/2008
	12,500,000,000
	11%
	1,375,000,000
	
	
	1,375,000,000

	1/2/2009
	7,500,000,000
	12%
	
	900,000,000
	
	900,000,000

	1/3/2009
	4,000,000,000
	12%
	400,000,000
	
	
	400,000,000

	30/04/2009
	3,200,000,000
	12%
	256,000,000
	
	
	256,000,000

	1/6/2009
	5,000,000,000
	13%
	
	650,000,000
	
	650,000,000

	1/7/2009
	5,000,000,000
	13%
	
	
	650,000,000
	650,000,000

	1/8/2009
	4,000,000,000
	12%
	200,000,000
	
	
	200,000,000

	30/09/2009
	(5,000,000,000)
	11%
	(137,500,000)
	
	
	(137,500,000)

	1/10/2009
	4,000,000,000
	12%
	120,000,000
	
	
	120,000,000

	1/10/2009
	3,000,000,000
	12%
	
	
	360,000,000
	90,000,000

	Tổng cộng
	43,200,000,000
	
	2,213,500,000
	1,550,000,000
	1,010,000,000
	4,773,500,000


Bảng 3.6. Bảng xác định chi phí lãi vay trả sau cần trích trước cho năm 2009 và phân bổ lại chi phí lãi vay trả trước năm 2009
	Ngày vay
	 Số tiền vay 
	Kỳ hạn vay
	lãi suất vay
	Cách tính lãi
	 Lãi định kỳ 
	Lãi trả sau 
	Trích trước lãi vay trả sau cho năm 2009
	Lãi trả trước
	Phân bổ lãi  
vay trả trước năm 2009
	Lãi vay tính 
cho năm 2009

	 
	 (đồng) 
	(năm)
	(%/năm)
	 
	                   -   
	 
	 
	 
	 
	                   -   

	Số dư 31/12/2008
	    12,500,000,000 
	2
	11%
	Lãi trả định kỳ
	  1,375,000,000 
	                   -   
	 
	                  -   
	 
	 1,375,000,000 

	01/02/2009
	     7,500,000,000 
	3
	12%
	Lãi trả sau
	                   -   
	    900,000,000 
	    825,000,000 
	                  -   
	 
	    825,000,000

	01/03/2009
	     4,000,000,000 
	1
	12%
	Lãi trả định kỳ
	    400,000,000 
	                   -   
	 
	                  -   
	 
	    400,000,000 

	30/04/2009
	     3,200,000,000 
	5
	12%
	Lãi trả định kỳ
	    256,000,000 
	                   -   
	 
	                  -   
	 
	    256,000,000 

	01/06/2009
	     5,000,000,000 
	2
	13%
	Lãi trả sau
	                   -   
	    650,000,000 
	    379,166,667
	                  -   
	 
	    379,166,667

	01/07/2009
	     5,000,000,000 
	3
	13%
	Lãi trả trước
	                   -   
	                   -   
	 
	   650,000,000 
	  325,000,000 
	    325,000,000 

	01/08/2009
	     4,000,000,000 
	2
	12%
	Lãi trả định kỳ
	    200,000,000 
	                   -   
	 
	                  -   
	 
	    200,000,000 

	30/09/2009
	    (5,000,000,000)
	 
	11%
	Lãi trả định kỳ
	   (137,500,000)
	                   -   
	 
	                  -   
	 
	   (137,500,000)

	01/10/2009
	     4,000,000,000 
	2
	12%
	Lãi trả định kỳ
	    120,000,000 
	                   -   
	 
	                  -   
	 
	    120,000,000 

	01/10/2009
	     3,000,000,000 
	2
	12%
	Lãi trả trước
	                   -   
	                   -   
	 
	   360,000,000 
	    90,000,000 
	      90,000,000 

	Tổng cộng
	    43,200,000,000 
	 
	 
	                       -   
	  2,213,500,000 
	 1,550,000,000 
	1,204,166,667
	 1,010,000,000 
	  415,000,000 
	 3,832,666,667 

	
	
	
	
	
	Tỷ lệ vốn hoá (Lãi suất bình quân gia quyền)
	0.13


	
	Bảng 3.7. Bảng phát sinh chi phí của các công trình cần được vốn hóa chi phí đi vay năm 2009

	

	Stt
	Tên công trình
	Số dư dở dang đến ngày 
31/12/2008
	Số phát sinh trong năm 2009
	Số luỹ kế đến 
31/12/2009
	Thời gian bắt đầu
 trong năm 2009
	Kết thúc Ctrình 
trong năm 2009
	Chi phí luỹ kế bình 
quân gia quyền của CT

	1
	Công trình BVM ĐN
	1,643,796,322
	1,531,973,137
	3,175,769,459
	
	
	3,175,769,459

	2
	Công trình NH Đông Á
	140,343,525
	763,782,186
	904,125,711
	
	
	904,125,711

	3
	CT Siêu Thị Miễn Thuế LB
	7,497,764,865
	1,874,441,216
	9,372,206,081
	
	30/06/2009
	4,686,103,041

	4
	Công trình KS Furama
	664,708,105
	3,254,708,105
	3,919,416,210
	
	
	3,919,416,210

	5
	Công trình  Softech ĐN
	3,500,607,796
	1,132,974,619
	4,633,582,415
	
	
	4,633,582,415

	6
	Công trình SOVICO HCM
	2,622,364,602
	8,780,228,234
	11,402,592,836
	
	30/04/2009
	3,800,864,279

	7
	Công trình NM TS D&N
	
	4,256,515,765
	4,256,515,765
	1/2/2006
	
	3,901,806,118

	8
	CT dầu khí Quảng Ngãi
	
	2,798,571,462
	2,798,571,462
	30/4/2008
	
	1,865,714,308

	9
	CT nhà máy dệt Hoà Thọ
	
	1,864,955,163
	1,864,955,163
	1/7/2008
	
	932,477,582

	
	Tổng cộng
	16,069,585,215
	26,258,149,887
	42,327,735,102
	
	
	27,819,859,122


	Bảng 3.8. Bảng chi phí đi vay được vốn hoá trong năm 2009


	Stt
	Tên công trình
	Tỷ lệ vốn hoá
	Chi phí luỹ kế bình
 quân gia quyền của CT
	Chi phí đi vay 
được vốn hoá

	1
	Công trình BVM Đà Nẵng
	0.13
	3,175,769,459
	424,469,599

	2
	Công trình NH Đông Á 
	0.13
	904,125,711
	120,844,376

	3
	CT Siêu Thị Miễn Thuế LB
	0.13
	4,686,103,041
	626,339,003

	4
	Công trình KS Furama
	0.13
	3,919,416,210
	523,864,546

	5
	Công trình  Softech Đà Nẵng
	0.13
	4,633,582,415
	619,319,158

	6
	Công trình SOVICO HCM                                          
	0.13
	3,800,864,279
	508,019,035

	7
	Công trình NM TS D&N
	0.13
	3,901,806,118
	521,510,802

	8
	CT dầu khí Quảng Ngãi
	0.13
	1,865,714,308
	249,369,173

	9
	CT nhà máy dệt Hoà Thọ
	0.13
	932,477,582
	124,633,853

	 
	 Tổng cộng
	 
	27,819,859,122
	3,718,369,546


Sau khi xác định chi phí đi vay và chi phí đi vay được vốn hoá, kế toán ghi:

+ Đối với phần giá trị được vốn hoá phản ánh vào chi phí các công trình.
+ Đối với phần còn lại phản ánh vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
+ Đối với các lãi vay trả trước và trả sau đều tính toán và phản ánh vào chi phí đi vay.

Với cách tính toán lại chi phí đi vay được vốn hóa vào chi phí của công trình mà tác giả đưa ra nhận thấy là rất thiết thực và mang tầm quan trọng đối với doanh nghiệp xây lắp. Bởi lẻ, đối với công ty SEATECH việc vay vốn và chi phí đi vay rất lớn chiếm tỷ lệ rất lớn trong trong chi phí hoạt động. Nếu như toán bộ chi phí đi vay trong kỳ (lãi vay) đều phản ánh thành chi phí thời kỳ để xác định kết quả kinh doanh thì chưa tuân thủ nguyên tắc phù hợp. Trong khi hiện nay các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho chủ đầu tư thì công ty mới phản ánh doanh thu, còn lại đều phản ánh thành chi phí dở dang của kỳ đó, trong khi đó toàn bộ chi phí vốn vay lại phản ánh vào hết chi phí thời kỳ. Điều này làm cho kết quả hoạt động trong kỳ chưa chính xác và không phản ánh được hay không thể so sánh được quá trình phản triển của công ty qua các kỳ kế toán.

Một khi, chưa thực hiện được nguyên tắc phù hợp trong việc ghi nhận chi phí và doanh thu tương ứng thì việc phản ánh tốc độ phản triển cũng như tìm ra các lý do của sự chênh lệch doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua các năm luôn luôn là không chính xác. Cụ thể là, Doanh thu năm này ghi nhận ít, chi phí nhiều nhưng năm sau doanh thu nhiều chi phí ít. Với cách phản ánh và ghi nhận như hiện nay của công ty SEATECH là cho bức tranh tài chính không thể so sánh được qua các năm.
3.1.5. Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho các công trình

Đây là những chi phí gắn liền với doanh thu hay thu nhập khác thu được trong kỳ kế toán. Khi ghi nhận phù hợp của chi phí hết hiệu lực với doanh thu và thu nhập thì  chi phí này được xác định để kết chuyển xác định kết quả kinh doanh.

Các doanh nghiệp xây lắp thường có các chi phí rất lớn trong đó có chi phí quản lý doanh nghiệp, những chi phí như: chi phí từ khi tiếp xúc công trình đến trước khi bắt đầu ký kết được hợp đồng, lương và chi phí khác đối với bộ phận kỹ thuật, bộ phận mua, bộ phận quản lý vật tư, bộ phận kế toán công trình nhưng không tính trực tiếp vào chi phí công trình mà tập hợp vào chi phí quản lý. Bên cạnh đó, chi phí dở dang rất lớn và các công trình chưa ghi nhận doanh thu còn rất nhiều. Do vậy, đến kỳ xác định kết quả kinh doanh nếu các chi phí này đều kết chuyển toàn bộ để xác định kết quả kinh doanh thì sẽ không được phản ánh chính xác kết quả hoạt động trong năm do có thể trong kỳ đó một số công trình chưa hoàn thành hoặc chưa được xác định doanh thu, giá vốn. Như vậy toàn bộ các chi phí này sẽ do doanh thu của những công trình đã phản ánh doanh thu phải gánh chịu. Do đó, công ty cần phải phân bổ các chi phí này. Các chi phí này sau khi xác định tổng số phát sinh sẽ được phân bổ cho từng công trình. Giá trị phân bổ được sẽ phản ánh vào giá trị dỡ dang của từng công trình. Cơ sở phân bổ là tổng số phát sinh đã tập hợp của từng chi phí trong kỳ:

	Chi phí Quản lý phân bổ cho CT (i)
	=
	Tổng Chi phí phát sinh trước khi phân bổ của CT(i)
	x
	Tổng chi phí quản lý phát sinh cần được phân bổ


	
	
	Tổng chi phí phát sinh của các công trình
	
	


Chi phí quản lý phân bổ cho các công trình thể hiện qua bảng 3.9
Bảng 3.9. Bảng phân bổ chi phí quản lý cho các công trình năm 2009
	Stt
	Tên công trình
	Giá trị Hợp đồng
	Chi phí đã phát sinh 2009
	CPQL phân bổ từng công trình

	1
	Công trình BVM Đà Nẵng
	21,656,750,000
	3,175,769,459
	46,295,046

	2
	Công trình NH Đông Á
	2,905,435,000
	904,125,711
	13,179,969

	3
	Siêu Thị Miễn Thuế Lao Bảo
	12,916,534,000
	9,372,206,081
	136,624,122

	4
	Công trình KS Furama
	6,915,420,000
	3,919,416,210
	57,135,619

	5
	Công trình  Softech ĐN
	6,915,234,000
	4,633,582,415
	67,546,437

	6
	Công trình SOVICO HCM
	14,560,423,000
	11,402,592,836
	166,222,255

	7
	Công trình NM TS D&N
	8,917,561,000
	4,256,515,765
	62,049,716

	8
	CT dầu khí Quảng Ngãi
	7,925,314,000
	2,798,571,462
	40,796,411

	9
	CT nhà máy dệt Hoà Thọ
	7,916,812,000
	1,864,955,163
	27,186,541

	
	Cộng
	90,629,483,000
	42,327,735,102
	617,036,116

	
	Chi phí quản lý phát sinh năm 2009
	617,036,116
	



Với cách thức ghi nhận chi phí như hiện nay thì toàn bộ các chi phí xảy ra trong kỳ đối với khoản mục CPQL được công ty phản ánh vào chi phí thời kỳ để xác định kết quả hoạt động SXKD. Điều này cũng dẫn đến việc phản ánh chưa phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Trong một kỳ kinh doanh, các khoản CPQL để điều hành công ty thông qua việc điều hành quản lý các công trình thì đều đưa vào chi phí để xác định KQKD trong khi đó, chỉ có các công trình thật sự hoàn thành thì mới được phản ánh doanh thu.
3.1.6.Trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu


 Sử dụng phương pháp luân phiên để ước tính lập dự phòng nợ phải thu khó đòi phù hợp với nguyên tăc phù hợp, nghĩa là ước lượng khoản nợ phải thu khó đòi tương ứng với doanh thu. 
Trong hoạt động xây lắp, có các khoản nợ kéo dài trong nhều năm và có những khoản nợ có khả năng không thu hồi được, dẫn đến giá trị tài sản công ty lớn nhưng nợ phải thu nhiều, trong đó có nợ phải thu khó đòi, nếu công ty không trích các khoản dự phòng thì nguy cơ tìm ẩn sẽ xảy ra, giá trị tài sản sẽ giảm xuống, trong khi đó cổ tức hằng năm thì đã chia cho các cổ đông.

Việc trích lập các khoản dự phòng này phải tuân theo nguyên tắc phù hợp thì mới thể hiện rõ bản chất của nó có nghĩa là phải trích lập khoản phải thu khó đòi tương ứng với kỳ tạo ra doanh thu trên cơ sở ước tính. Với số liệu thu thập tại công ty SEATECH, tác giả phân tích được theo bảng 3.10 như sau: 
Bảng 3.10. Bảng trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu đến 31/12/2009 

	Thời hạn thanh toán
	Số dư
	% Dự phòng
	Mức lập dự phòng

	Trong hạn thanh toán
	                       2,315,489,735 
	0%
	                   -   

	Quá hạn từ 1-30 ngày
	                       3,195,980,367 
	1%
	 

	Quá hạn từ 31-60 ngày
	                       2,824,478,392 
	2%
	 

	Quá hạn từ 2-12 tháng
	                       2,915,234,978 
	5%
	    145,761,749 

	Quá hạn trên 1 năm
	                       1,914,796,217 
	10%
	    191,479,622 

	Quá hạn trên 5 năm
	                          750,965,500 
	30%
	    225,289,650 

	Tổng cộng
	13,916,945,189
	
	562,531,021


Đối với hoạt động xây lắp, có đặt điểm riêng về yếu tố thanh toán đó là giá trị xây lắp lớn, thụ động về nguồn vốn vì đa số có vốn vay ngân hàng, nên việc giải ngân cũng như hoàn thành các hồ sơ liên quan trong quá trình thanh toán của chủ đầu tư thường kéo dài. Với tính chất đó, tác giả nhận thấy rằng nên tính để trích lập dự phòng đối với các khoản nợ từ hai tháng trở lên là hợp lý nhất.
3.1.7. Tập hợp các chi phí xác định lại theo nguyên tắc phù hợp
Do sự thay đổi về các khoản mục chi phí như đã nêu ở các phần trên, nên chi phí được phân bổ và tính toán lại của các công trình được thay đổi theo bảng 3.11 như sau:

Bảng 3.11. Bảng tổng hợp các nội dung chi phí thay đổi

	Chỉ tiêu
	Số tiền đã phản ánh trên số liệu tài chính 2009
	Số được xác định lại
	Tăng(+)/giảm (-)

	Chi phí sản xuất
	
	
	

	Chi phí NVL
	22,844,590,402
	22,844,590,402
	-

	Chi phí nhân công
	2,625,814,989
	2,625,814,989
	-

	Chi phí SXC
	787,744,497
	4,982,210,569
	4,194,466,072

	- Chi phí CDCD
	32,009,671
	18,670,867
	(13,338,804)

	- Chi phí sửa chữa TSCĐ
	80,207,620
	40,103,810
	(40,103,810)

	- Vốn hóa chi phí đi vay
	-
	3,718,369,546
	3,718,369,546

	- Chi phí bảo hành
	-
	529,539,140
	529,539,140

	- Chi phí khác
	675,527,206
	675,527,206
	-

	Chi phí thời kỳ
	
	
	

	Chi phí QLDN
	1,499,795,728
	1,968,227,053
	468,431,325

	- Chi phí CCDC
	25,101,364
	7,330,783
	(17,770,581)

	- Chi phí sửa chữa TSCĐ
	152,658,230
	76,329,115
	(76,329,115)

	- Các chi khác
	1,322,036,134
	1,322,036,134
	

	- Trích lập chi phí dự phòng nợ phải thu
	
	562,531,021
	562,531,021

	Chi phí bán hàng
	903,782,459
	903,782,459
	-

	Chi phí tài chính
	
	
	

	- Chi phí lãi vay
	4,773,500,000
	114,297,121
	(4,659,202,879)


Thông qua bảng tổng hợp, tác giả đã đưa ra được các khoản mục chi phí sản xuất và chi phí thời kỳ, điều này thể hiện được sự ảnh hưởng của bảng tính toán này trong việc xác định lại chi phí phù hợp với doanh thu phản ánh trong kỳ, trong đó việc ghi nhận và phân bổ lại các nội dung chi phí cho các công trình nó thể hiện rõ chi phí thực tế của mỗi công trình, thông qua đó đánh giá được hiệu quả của từng công trình.

Trên cơ sở thay đổi của các nội dung chi phí, tác giả đi đến tập hợp các yếu tố chi phí làm thay đổi chi phí và kết quả xác đinh lại chi phí của các công trình theo như bảng 3.12 và 3.13 dưới đây.

Bảng 3.12. Bảng tổng hợp chi phí các công trình sau khi xác định lại các nội dung chi phí theo nguyên tắc phù hợp

	Stt
	Tên công trình
	SỐ LIỆU THEO BÁO CÁO 2009
	 SỐ LIỆU ĐIỀU CHỈNH CHỈNH CHI PHÍ 2009

	
	
	Số dư 31/12/2008
	Số phát sinh
2009
	Số luỹ kế đến 
31/12/2009
	 Chi  phí CCDC 
	 Chi phí sửa chữa lớn
 TSCD 
	Chi phí 
bao hanh
	 Chi phí vốn hóa 
chi phi di vay 
	Chi phí 
phát sinh  năm 2009
	Số luỹ kế đến 
31/12/2009

	1
	Công trình BVM Đà Nẵng
	1,643,796,322
	1,531,973,137
	3,175,769,459
	(778,223)
	(2,339,767)
	
	424,469,599
	1,953,324,746
	3,597,121,068

	2
	Công trình NH Đông Á Bình Định
	140,343,525
	763,782,186
	904,125,711
	(387,992)
	(1,166,517)
	
	120,844,376
	883,072,053
	1,023,415,578

	3
	Công trình Siêu Thị Miễn Thuế Lao Bảo
	7,497,764,865
	1,874,441,216
	9,372,206,081
	(952,192)
	(2,862,815)
	258,330,680
	626,339,003
	2,755,295,892
	10,253,060,757

	4
	Công trình Khách sạn Furama
	664,708,105
	3,254,708,105
	3,919,416,210
	(1,653,350)
	(4,970,883)
	
	523,864,546
	3,771,948,418
	4,436,656,523

	5
	Công trình Toà nhà Softech Đà Nẵng
	3,500,607,796
	1,132,974,619
	4,633,582,415
	(575,537)
	(1,730,381)
	
	619,319,158
	1,749,987,860
	5,250,595,656

	6
	Công trình Toà cao ốc -SOVICO HCM                                          
	2,622,364,602
	8,780,228,234
	11,402,592,836
	(4,460,244)
	(13,409,955)
	271,208,460
	508,019,035
	9,541,585,530
	12,163,950,132

	7
	Công trình Nhà máy thuỷ sản D&N
	
	4,256,515,765
	4,256,515,765
	(2,162,256)
	(6,500,934)
	
	521,510,802
	4,769,363,377
	4,769,363,377

	8
	Công trình dầu khí Quảng Ngãi
	
	2,798,571,462
	2,798,571,462
	(1,421,638)
	(4,274,230)
	
	249,369,173
	3,042,244,766
	3,042,244,766

	9
	Công trình nhà máy dệt Hoà Thọ
	
	1,864,955,163
	1,864,955,163
	(947,373)
	(2,848,327)
	
	124,633,853
	1,985,793,316
	1,985,793,316

	
	Tổng cộng
	16,069,585,215
	26,258,149,887
	42,327,735,102
	(13,338,804)
	(40,103,810)
	529,539,140
	3,718,369,546
	30,452,615,959
	46,522,201,174


Bảng 3.13. Thông tin chi phí các công trình đến 31/12/2009 sau khi xác định lại chi phí

	Stt
	Chủ Đầu tư
	Nội dung Hợp đồng
	Giá trị Hợp đồng
	Dự toán nội bộ
	Chi phí dỡ dang đến
 31/12/2008
	Chi phí phát sinh trong năm 2009 được xác định lại
	Chi phí phát sinh lũy kế được xác định lại đến 31/12/2009
	Ghi chú

	1
	Bệnh Viện Mắt
	Lắp đặt HT cơ điện lạnh
	21,656,750,000
	17,815,910,000
	1,643,796,322
	1,953,324,746
	3,597,121,068
	

	2
	Ngân hàng Đông Á
	Cung cấp & lắp đặt HT ĐHKK
	2,905,435,000
	2,635,000,000
	140,343,525
	883,072,053
	1,023,415,578
	

	3
	Công ty TNHH Thiên Niên kỹ
	Cung cấp và lắp đặt HT cơ điện lạnh
	12,916,534,000
	10,456,000,000
	7,497,764,865
	2,755,295,892
	10,253,060,757
	Đã bàn giao 
nghiệm thu

	4
	Tập đoàn Sovico group
	Cung cấp và lắp đặt HT cơ điện lạnh
	6,915,420,000
	5,216,000,000
	664,708,105
	3,771,948,418
	4,436,656,523
	

	5
	Công ty Softech Đà Nẵng
	Lắp đặt máy phát điện
	6,915,234,000
	5,456,000,000
	3,500,607,796
	1,749,987,860
	5,250,595,656
	

	6
	Tập đoàn Sovico group
	Cung cấp và lắp đặt HT cơ điện lạnh
	14,560,423,000
	12,316,345,000
	2,622,364,602
	9,541,585,530
	12,163,950,132
	Đã bàn giao
 nghiệm thu

	7
	Công ty chế biến thực phẩm
	Lắp đặt kho lạnh
	8,917,561,000
	7,816,000,000
	
	4,769,363,377
	4,769,363,377
	

	8
	Công ty TNHH Dầu khí
	Lắp đặt cơ điện lạnh
	7,925,314,000
	6,714,000,000
	
	3,042,244,766
	3,042,244,766
	

	9
	Công ty Dệt may Hoà Thọ
	Lắp đặt thông gió cho nhà xưởng
	7,916,812,000
	6,378,120,000
	
	1,985,793,316
	1,985,793,316
	

	
	Cộng
	
	90,629,483,000
	74,803,375,000
	16,069,585,215
	30,452,615,959
	46,522,201,174
	


Trên đây, là số liệu phân tích của tác giả, phản ánh lại thực chất chi phí theo nguyên tắc phù hợp. Các khoản mục chi phí được tính toán lại và phân bổ hợp lý cho các công trình có phát sinh trong kỳ kế toán.
3.2. ĐỊNH KỲ XÁC ĐỊNH DOANH THU TỪNG CÔNG TRÌNH 

3.2.1. Xác định các điểm dừng kỹ thuật của các công trình để ghi nhận doanh thu các phần việc đã thực hiện

Mặt dù, thực tế các hợp đồng của công ty đa số ký kết có phương thức thanh thanh toán là thanh toán theo tiến độ kế hoạch. Tuy nhiên, để quản lý và theo dõi kịp thời đầy đủ về tình hình thi công của công trình, công ty SEATECH nên đưa ra quy định định kỳ xác định khối lượng công việc thực hiện của từng công trình thông qua xác định các điểm dừng kỹ thuật để tạo nên lát cắt về kết quả thi công và từ đó xác định được khối lượng công việc của từng công trình.

Để thực hiện, công ty giao trách  nhiệm cho các bộ phận có liên quan xác định phần công việc đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu với chủ đầu tư. Khi kết quả thực hiện từng giai đoạn/hạng mục của hợp đồng được xác định một cách đáng tin cậy, và được chủ đầu tư xác nhận, Công ty tiến hành lập hoá đơn trên cơ sở giá trị khối lượng thực hiện được xác nhận giữa hai bên, gửi cho chủ đầu tư và tiến hành phản ánh doanh thu và xác định phần chi phí tương ứng với doanh thu đó.
Việc thực hiện công việc xác định và ghi nhận điểm dừng kỹ thuật của công trình sẽ giúp cho công ty kết toán được kết quả thực hiện của công trình xây lắp trong từng kỳ kế toán tránh được tình trạng phản ánh chi phí dỡ dang kéo dài qua nhiều năm nhiều kỳ kế toán. 
3.2.2. Xác định phần công việc đã hoàn thành 
Trên cơ sở dự toán AB và dự toán nội bộ của hợp đồng xây lắp, sử dụng phương pháp tỷ lệ % hoàn thành để xác định phần công việc đã thực hiện và xác định chi phí (giá vốn) tương ứng. Điều kiện áp dụng:
 (1) Tổng doanh thu tính toán được một cách đáng tin cậy thông qua:

- Biên bản nghiệm thu phần thiết bị: trên cơ sở đó xác định được giá trị thiết bị đã thực hiện dựa vào dự toán AB của hợp đồng
-  Biên bản nghiệm thu khối lượng các hạng mục theo giai đoạn, trên cơ sở đó xác định giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành.

	Doanh thu ghi nhận kỳ này
	=
	Tỷ lệ % hoàn thành
	x
	Doanh thu hợp đồng ban đầu
	-
	Doanh thu ghi nhận trong kỳ trước


(2) Các chi phí để hoàn thành tại thời điểm lập báo cáo được ước tính một cách đáng tin cậy

(3) Các chi phí liên quan đến hợp đồng có thể so sánh được với tổng chi phí
Tuỳ theo đặc điểm, tính chất của từng công trình, Công ty có thể sử dụng các phương pháp sau để xác định phần công việc đã hoàn thành:
(1) Phương pháp đánh giá phần công việc hoàn thành
Với phương pháp này, công ty phải tổ chức đánh giá phần công việc đã hoàn thành. Để thực hiện thao phương pháp này, công ty phải thành lập ban đanh giá có đại diện của các bộ phận ký thuât, kế toán, kinh doanh...v.v...Kết quả đánh giá chính là giá trị công việc đã thực hiện và làm cơ sở xác định và ghi nhận doanh thu.
Đối với phương pháp này tốn nhiều thời gian và với thực trạng nguồn lực của công ty hiện nay khó thể hiện kịp thời theo phương pháp này vào thời điểm xác định kết quả kinh doanh của công ty

 (2)Phương pháp tỷ lệ (%) giữa khối lượng công việc hoàn thành với tổng khối lượng xây lắp phải hoàn thành

Theo phương thức này, cần phải có sự xác nhận khối lượng hoàn thành của chủ đầu, tư vấn giám sát ký nghiệm thu khối lượng  theo từng giai đoạn thi công. Để thực hiện công việc này, công ty định kỳ cần phải, xác định điểm dừng kỹ thuật của từng hạng mục để tiến hành xác định khối lượng thực hiện, sau đó lập bảng giá trị xây lắp hoàn thành của phần việc hoàn thành và trình cho chủ đầu tư xác nhận. 
Trên cơ sở đó công ty tiến hành lập hoá đơn đề nghị cho chủ đầu tư thanh toán 

Hồ sơ kết quả hoàn thành giai đoạn bao gồm:

(1) Biên bản nghiệm thu; (2) Bảng thanh toán khối lượng hoàn thành


(3) Hoá đơn tài chính và các chứng từ khác
Căn cứ hoá đơn và hồ sơ nghiệm thu, kế toán phản ánh doanh thu trong kỳ kế toán và trên cơ sở đó sẽ xác định được chi phí tương ứng với doanh thu để từ đó phản ánh được kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán đó.

(3 Phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) chi phí

- Căn cứ vào tổng chi phí đã dự toán 

- Căn cứ vào chi phí phát sinh phần công việc đã thực hiện
Cách xác định chi tiết như sau:

	Tỷ lệ % hoàn thành
	=
	Chi phí đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm

	
	
	Tổng CP dự toán


	Giá trị công việc hoàn thành
	=
	Tỷ lệ % hoàn thành
	x
	Giá trị công trình


Phương pháp này do bộ phận kế toán tập hợp chi phí phát sinh và dựa vào dự toán bộ phận kỹ thuật đã bóc tách trước khi thi công.
Qua qua trình tìm hiểu và thu tập số liệu tại các bộ phận của công ty SEATECH, tác giá nhận thấy không thể xác định phần công việc hoàn thành để ghi nhận doanh thu theo phương pháp tỷ lệ (%) giữa khối lượng công việc hoàn thành với tổng khối lượng xây lắp phải hoàn thành cũng như phương pháp đánh giá phần công việc hoàn thành vì không đủ chứng cứ, hồ sơ nghiệm thu từng giai đoạn của các công trình mà gần như chỉ có hồ sơ nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Với thực tế đó, tác giả chỉ áp dụng được phương pháp tỷ lệ % chi phí.

Nếu tính theo tỷ lệ % giữa chi phí thực tế đã phát sinh cho phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng, thì giá trị doanh thu của từng thời kỳ được xác định cho một công trình cụ thể như bảng 3.14 dưới đây
Bảng 3.14. Bảng xác định phần công việc đã hoàn thành

Tên công trình: Lắp đặt hệ thống điều hòa cho NH Đông Á Bình Định
	Chỉ tiêu
	Năm

2008
	Năm

2009

	1.Tổng doanh thu ban đầu ghi trong hợp đồng
	2,905,435,000
	2,905,435,000

	2.Tổng chi phí dự toán của hợp đồng
	2,635,000,000
	2,635,000,000

	3.Tổng chi phí thực tế của hợp đồng tính cho khối lượng đã hoàn thành lũy kế đến cuối năm/cuối giai đoạn
	904,125,711
	2,635,000,000

	4.Tỷ lệ % hoàn thành (4=3/2)
	34.30%
	100%

	5.Tổng doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (5=1*4)
	996,564,205
	1,908,870,796

	6. Lợi nhuận gộp lũy kế (6=5-3)
	92,438,494
	177,996,507


Việc xác định doanh thu xây lắp trên cơ sở xác định phần công việc hoàn thành thể hiện việc ước tính kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Điều này giúp công ty nhận diện được bức tranh hoạt động của đơn vị mình qua một kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí bỏ ra để thực hiện một công việc trong một kỳ kế toán nó sẽ mang lại kết quả thu được của công ty và thông qua đó biểu hiện được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

3.2.3. Xác định toàn bộ công việc hoàn thành

Khi kết quả hợp đồng không được ước tính một cách đáng tin cậy, có nghĩa là không có cơ sở cho việc xác định kết quả. Trong trường hợp này, đối với công ty SEATECH thường gặp đó là các công trình nhỏ, thời gian thực hiện ngắn, để ghi nhận doanh thu, công ty nên sử dụng phương pháp ghi nhận khi hoàn thành toàn bộ công trình.

Doanh thu ghi nhận = Giá trị quyết toán của hợp đồng

3.3. XÁC ĐỊNH DOANH THU, GIÁ VỐN CỦA CÁC CÔNG TRÌNH
Trên cơ sở doanh thu phần công việc hoặc toàn bộ giá trị công trình được xác định, kế toán tiến hành xác định giá vốn của phần công việc/ hạng mục được xác định doanh thu trên nguyên tắc phù hợp với doanh thu. Với nguyên tắc phù hợp, kế toán chỉ xác định giá vốn của phần chi phí có liên quan đến việc tạo ra doanh thu của các hạng mục đó.
Việc xác định giá vốn tương ứng với doanh thu theo hai cách sau:
+ Đối với các công trình thuộc loại kết quả thực hiện không được ước tính một cách đáng tin cây. Đây là trường hợp các công trình đến cuối kỳ kế toán nhưng không xác định được giá trị thực hiện thì:
Chi phí dở dang = Tổng chi phí phát sinh lũy kế của công trình

Đến khi công trình kết thúc toàn bộ thì:

Giá vốn (giá thành công trình) = Tổng chi phí dỡ dang lũy kế 
+ Đối với các công trình xác định doanh thu được theo từng giai đoạn có nghĩa là xác định được khối lượng hoàn thành thì:
Chi phí dỡ dang cuối kỳ = Chi phí dở dang đầu kỳ + Chi phí  sản xuất phát sinh trong kỳ - Chi phí dở dang đã chuyển thành giá thành của công việc hoàn thành.
Trên cơ sở số liệu thực tế tại công ty, tác giả tiến hành xác định lại kết quả phần công việc hoàn thành của các công trình đang thực hiện vào cuối năm 2009, chi tiết như bảng 3.15 dưới đây
Bảng 3.15. Bảng phản ánh doanh thu, giá vốn của các công trình đến ngày 31/12/2009 theo số liệu của công ty
	STT
	Chủ Đầu tư
	Nội dung Hợp đồng
	Giá trị Hợp đồng
	Dự toán nội bộ
	Chi phí phát sinh lũy kế đến  31/12/2009 theo BCTC của công ty
	Giá trị doanh thu được ghi nhận
	Giá vốn được ghi nhận
	Chi phí dở dang cuối kỳ

	1
	Bệnh Viện Mắt
	Lắp đặt HT cơ điện lạnh
	21,656,750,000
	17,815,910,000
	3,175,769,459
	
	
	3,175,769,459

	2
	Ngân hàng Đông Á
	Cung cấp & lắp đặt HT ĐHKK
	2,905,435,000
	2,635,000,000
	904,125,711
	
	
	904,125,711

	3
	Công ty TNHH Thiên Niên kỹ
	Cung cấp và lắp đặt HT cơ điện lạnh
	12,916,534,000
	10,456,000,000
	9,372,206,081
	12,916,534,000
	9,372,206,081
	

	4
	Công trình Khách sạn Furama
	Cung cấp và lắp đặt HT cơ điện lạnh
	6,915,420,000
	5,216,000,000
	3,919,416,210
	
	
	3,919,416,210

	5
	Công ty Softech Đà Nẵng
	Lắp đặt máy phát điện
	6,915,234,000
	5,456,000,000
	4,633,582,415
	
	
	4,633,582,415

	6
	Tập đoàn Sovico group
	Cung cấp và lắp đặt HT cơ điện lạnh
	14,560,423,000
	12,316,345,000
	11,402,592,836
	14,560,423,000
	11,402,592,836
	

	7
	Công ty chế biến thực phẩm
	Lắp đặt kho lạnh
	8,917,561,000
	7,816,000,000
	4,256,515,765
	
	
	4,256,515,765

	8
	Công ty TNHH Dầu khí
	Lắp đặt cơ điện lạnh
	7,925,314,000
	6,714,000,000
	2,798,571,462
	
	
	2,798,571,462

	9
	Công ty Dệt may Hoà Thọ
	Lắp đặt thông gió cho nhà xưởng
	7,916,812,000
	6,378,120,000
	1,864,955,163
	
	
	1,864,955,163

	
	
	
	90,629,483,000
	74,803,375,000
	42,327,735,102
	27,476,957,000
	20,774,798,917
	21,552,936,185


Như vậy, theo bảng thống kê trên, ta nhận thấy: khối lượng công việc trong một năm công ty thực hiện tương đối nhiều, tuy nhiên doanh thu thực tế phản ánh chưa đến 50%, chỉ phản ánh các công trình đã hoàn thành, trong khi đó toàn bộ nguồn nhân lực đã bỏ ra trong một năm không được lượng hóa thành kết quả hoạt động.

Bên cạnh đó, chi phí dở dang cuối kỳ rất cao làm cho hàng tồn kho lớn nhưng khó chuyển hóa thành tài sản ngắn hạn có khả năng thanh khoản.
Với việc xác định, theo như mục đích của đề tài, tác giả đã tính toán lại chi phí như đã đề cập các mục trên và trên cơ sở áp dụng cách tính phần công việc hoàn thành theo chuẩn mực kế toán cũng như phản ánh sự phù hợp giữa chi phí đã bỏ ra với doanh thu thu được, kết quả của việc tính toán toán này được phản ánh qua bảng 3.16 dưới đây.
Bảng 3.16. Doanh thu và chi phí được ghi nhận theo phương pháp tỷ lệ % chi phí

	Stt
	Tên công trình
	Giá trị Hợp đồng
(chưa VAT)
	Dự toán nội bộ
	Chi phí phát sinh đến 31/12/2009 đã được điều chỉnh phù hợp
	Tỷ lệ % hoàn thành
	Doanh thu của công trình được xác định

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (4)/(3)*100%
	(6) = (2)*(5)

	1
	Công trình BVM ĐN
	  21,656,750,000 
	   17,815,910,000 
	3,597,121,068
	20.19
	4,372,605,816

	2
	Công trình NH Đông Á
	    2,905,435,000 
	     2,635,000,000 
	1,023,415,578
	38.84
	1,128,450,642

	3
	CT Siêu Thị Miễn Thuế Lao Bảo
	  12,916,534,000 
	   10,456,000,000 
	10,253,060,757
	100.00
	12,916,534,000

	4
	Công trình KS Furama
	    6,915,420,000 
	     5,216,000,000 
	4,436,656,523
	85.06
	5,882,159,366

	5
	Công trình  Softech ĐN
	    6,915,234,000 
	     5,456,000,000 
	5,250,595,656
	96.24
	6,654,893,255

	6
	Công trình SOVICO HCM
	  14,560,423,000 
	   12,316,345,000 
	12,163,950,132
	100.00
	14,560,423,000

	7
	Công trình NM TS D&N
	    8,917,561,000 
	     7,816,000,000 
	4,769,363,377
	61.02
	5,441,541,562

	8
	CT dầu khí Quảng Ngãi
	    7,925,314,000 
	     6,714,000,000 
	3,042,244,766
	45.31
	3,591,114,840

	9
	CT nhà máy dệt Hoà Thọ
	    7,916,812,000 
	     6,378,120,000 
	1,985,793,316
	31.13
	2,464,856,784

	 
	 
	90,629,483,000
	74,803,375,000
	46,522,201,174
	 
	57,012,579,265


Trên cơ sở doanh thu và giá vốn được xác định như bảng 3.15 và 3.16, chúng ta có thể tiến hành ghi nhận doanh thu và giá vốn để làm cơ sở tính toán lợi nhuận của công ty. Việc ghi nhận doanh thu và giá vốn được thể hiện qua bảng 3.17 dưới đây.
Bảng 3.17. Bảng ghi nhận doanh thu và giá vốn tương ứng doanh thu  
	Stt
	Tên công trình
	Giá trị Hợp đồng (trước thuế GTGT)
	Doanh thu được xác định theo tiến độ kế hoạch 
	Giá vốn được ghi nhận

	1
	Công trình BVM ĐN
	21,656,750,000
	4,372,605,816
	3,597,121,068

	2
	Công trình NH Đông Á
	2,905,435,000
	1,128,450,642
	1,023,415,578

	3
	Công trình Siêu Thị Miễn Thuế Lao Bảo
	12,916,534,000
	12,916,534,000
	10,253,060,757

	4
	Công trình KS Furama
	6,915,420,000
	5,882,159,366
	4,436,656,523

	5
	Công trình  Softech ĐN
	6,915,234,000
	6,654,893,255
	5,250,595,656

	6
	Công trình SOVICO HCM
	14,560,423,000
	14,560,423,000
	12,163,950,132

	7
	Công trình NM TS D&N
	8,917,561,000
	5,441,541,562
	4,769,363,377

	8
	CT dầu khí Quảng Ngãi
	7,925,314,000
	3,591,114,840
	3,042,244,766

	9
	CT nhà máy dệt Hoà Thọ
	7,916,812,000
	2,464,856,784
	1,985,793,316

	
	
	90,629,483,000
	57,012,579,265
	46,522,201,174


Qua bảng số liệu trên, doanh thu được xác định và ghi nhận lại một cách hợp lý và phản ánh được thực sự kết quả hoạt động của công ty. Với doanh thu được ghi nhận như vậy, giá vốn cũng được xác định tương ứng theo chuẩn mực kế toán về hợp đồng xây lắp. Với cách ghi nhận và phản như thế này đem lại cho công ty bức tranh về hoạt động SXKD thông qua bức tranh mạnh mẽ của báo cáo tài chính.

Trên cơ sở doanh thu và giá vốn được ghi nhận, tác giả đã tiến hành xác định chi phí dở dang của các công trình theo như bảng 3.18 dưới đây.
Bảng 3.18. Bảng giá trị sản phẩm dở dang sau khi xác định lại doanh thu và giá vốn đến 31/12/2009
	Stt
	Tên công trình
	Giá trị Hợp đồng

	Dự toán nội bộ

	Chi phí dỡ dang đầu kỳ 1/1/2009
	Chi phí sản xuất phát sinh trong năm 2009
	Giá thành phần công việc đã hoàn thành
	Chi phí dở dang đến 31/12/2009

	1
	Công trình BVM ĐN
	21.656.750.000
	17.815.910.000
	1,643,796,322
	1,953,324,746
	3,597,121,068
	-

	2
	Công trình NH Đông Á
	2.905.435.000
	2.635.000.000
	140,343,525
	883,072,053
	1,023,415,578
	-

	3
	CT Siêu Thị Miễn Thuế Lao Bảo
	12.916.534.000
	9.456.000.000
	7,497,764,865
	2,755,295,892
	10,253,060,757
	-

	4
	Công trình KS Furama
	6.915.420.000
	5.216.000.000
	664,708,105
	3,771,948,418
	4,436,656,523
	-

	5
	Công trình  Softech ĐN
	6.195.234.000
	5.456.000.000
	3,500,607,796
	1,749,987,860
	5,250,595,656
	-

	6
	Công trình SOVICO
	14.560.423.000
	11.316.345.000
	2,622,364,602
	9,541,585,530
	12,163,950,132
	-

	7
	Công trình NM TS D&N
	8.917.561.000
	7.816.000.000
	-
	4,769,363,377
	4,769,363,377
	-

	8
	CT dầu khí Quảng Ngãi
	7.925.314.000
	6.714.000.000
	-
	3,042,244,766
	3,042,244,766
	-

	9
	CT nhà máy dệt Hoà Thọ
	7.916.812.000
	6.378.120.000
	-
	1,985,793,316
	1,985,793,316
	-

	
	Tổng cộng
	90,629,483,000
	72,803,375,000
	16,069,585,215


	30,452,615,959
	46,522,201,174
	


Sau khi xác định lại toàn bộ chi phí và ghi nhận giá vốn tương ứng với doanh thu được ghi nhận, thì chi phí dở dang cũng được điều chỉnh tương ứng. Giá trị dở dang của khoản mục hàng tồn kho phản ánh trên BCĐKT đã được hợp lý. Điều đó, khắc phục phần lớn các thông số tài chính mà cụ thể nhất là chỉ tiêu khả năng thanh toán của công ty do bị ảnh hưởng bởi chỉ tiêu hàng tồn kho mà trong đó có sự đóng góp của vai trò chỉ tiêu sản phẩm dỡ dang.
3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THAY ĐỔI SAU KHI XÁC ĐỊNH LẠI DOANH THU, CHI PHÍ THEO NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP TẠI CÔNG TY SEATECH
3.4.1. Các chỉ tiêu được tính toán lại có ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động của công ty.

Sau khi thống kê, phân tích số liệu và vận dụng nguyên tắc phù hợp, tác giả đã ghi nhận được các yếu tố, các khoản mục thay đổi như bảng 3.19 dưới đây.
	Bảng 3.19. Bảng tổng hợp các yếu tố làm thay đổi kết quả hoạt động SXKD 


	Chỉ tiêu
	Số đã phản ánh trên BCTC 2009
	Số được xác định lại
	Tăng(+)/
giảm (-)

	Chi phí sản xuất
	
	
	

	Chi phí NVL
	22,844,590,402
	22,844,590,402
	-

	Chi phí nhân công
	2,625,814,989
	2,625,814,989
	-

	Chi phí SXC
	787,744,497
	4,982,210,569
	4,194,466,072

	- Chi phí CDCD
	32,009,671
	18,670,867
	(13,338,804)

	- Chi phí sửa chữa TSCĐ
	80,207,620
	40,103,810
	(40,103,810)

	- Vốn hóa chi phí đi vay
	-
	3,718,369,546
	3,718,369,546

	- Chi phí bảo hành
	-
	529,539,140
	529,539,140

	- Chi phí khác
	675,527,206
	675,527,206
	-

	Chi phí thời kỳ
	
	
	

	Chi phí QLDN
	1,499,795,728
	1,968,227,053
	468,431,325

	- Chi phí CCDC
	25,101,364
	7,330,783
	(17,770,581)

	- Chi phí sửa chữa TSCĐ
	152,658,230
	76,329,115
	(76,329,115)

	- Các chi khác
	1,322,036,134
	1,322,036,134
	

	- Chi phí dự phòng nợ phải thu
	
	562,531,021
	

	Chi phí bán hàng
	903,782,459
	903,782,459
	-

	Chi phí tài chính
	
	
	

	- Chi phí lãi vay
	4,773,500,000
	114,297,121
	(4,659,202,879)

	Doanh thu
	27,476,957,000
	57,012,579,265
	29,535,622,265

	Giá vốn
	20,774,798,917
	46,522,201,174
	25,747,402,257

	Lợi nhuận
	(338,302,933)
	5,645,940,739
	5,984,243,672

	Thuế phải nộp cho nhà nước
	(112,767,644)
	1,881,980,246
	1,994,747,891


3.4.2. Sự thay đổi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh


Trên cơ sở tính toán lại và vận dụng nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí, kết quả sản xuất tại công ty được thay đổi phản ánh qua bảng 3.20 như sau:

	Bảng 3.20. Bảng thể hiện sự thay đổi kết quả hoạt động SXKD do xác định lại doanh thu –chi phí theo nguyên tắc phù hợp


	Chỉ tiêu
	Theo số liệu đã báo cáo 2008
	Số liệu theo cách xác định mới
	Chênh lệch
Tăng/ giảm (+/-)

	
	
	
	

	1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô
	27,476,957,000
	57,012,579,265
	29,535,622,265

	2. C¸c kho¶n gi¶m trõ
	
	
	-

	3. Doanh thu thuÇn vÒ BH vµ c/c DV
	27,476,957,000
	57,012,579,265
	29,535,622,265

	4. Gi¸ vèn hµng b¸n
	20,774,798,917
	46,522,201,174
	25,747,402,257

	5. Lîi nhuËn gép vÒ BH vµ c/c DV
	6,702,158,083
	10,490,378,091
	3,788,220,008

	6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
	3,850,920
	3,850,920
	-

	7. Chi phÝ tµi chÝnh
	   4,773,500,000 


	114,297,121
	(4,659,202,879)



	- Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay
	   4,773,500,000 


	114,297,121
	(4,659,202,879)



	8. Chi phÝ b¸n hµng
	903,782,459
	903,782,459
	-

	- Chi phÝ b¸n hµng
	903,782,459
	903,782,459
	-

	- Chi phÝ chê kÕt chuyÓn (14221)
	
	
	-

	9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
	1,499,795,728
	1,968,227,053
	468,431,325

	10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}
	(471,069,184)


	7,507,922,378
	7,978,991,563

	11. Thu nhËp kh¸c
	39,929,638
	39,929,638
	

	12. Chi phÝ kh¸c
	19,931,031
	19,931,031
	

	13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32)
	19,998,607
	19,998,607
	-

	14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr​íc thuÕ
	(451,070,577)
	7,527,920,985
	7,978,991,563

	15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh
	(112,767,644)
	1,881,980,246
	1,994,747,891

	16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i
	
	
	-

	17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60=50-51-52)
	(338,302,933)
	5,645,940,739
	5,984,243,672

	18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu
	
	
	


Với bảng số liệu trên bảng báo cáo tình hình SXKD mới được xác định lại, tác giả đã phản ánh được mức doanh thu mới và các chỉ tiêu trên bảng kết quả kinh doanh cũng theo đó được thay đổi.


So với số liệu đã báo cáo của công ty, số liệu mà tác giả xác định lại phản ánh rõ nét hơn kết quả hoạt động của công ty, từ doanh thu, giá vốn, chi phí quản lý, chi phí tài chính đều được hợp lý và đặt biệt là sự thay đổi rõ nét của chỉ tiêu lợi nhuận, từ con số 367,322,067đ đã tăng lên 5,645,940,739đ, số liệu này phản ánh đúng thực chất toàn bộ hoạt động của công ty và kết quả mang lại sau một thời gian hoạt động của công ty cũng như kết quả mang lại cho việc bỏ ra nguồn lực nhất định của công ty.
3.4.3. Sự thay đổi các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài sản 


Với việc vận dụng nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí một cách tối ưu nhất mang lại bức tranh tài chính của công ty chính xác hơn thông qua các chỉ số trên bảng cân đối tài sản được thay đổi.
Trên cơ sở xác định sự phù hợp của các khoản mục chi phí, và sự ghi nhận doanh thu theo cách thức hợp lý phù hợp với quy định, tác giả đã đi đến xác định lại toàn bộ số liệu tài chính của công ty mà cụ thể là xác định lại bảng cân đối kế toán của công ty. Bảng cân đối này phản ánh hợp lý hơn các chỉ tiêu tài chính, phản ánh thực chất tài sản và nguồn vốn của công ty. Tác giả đã tính toán và xác định lại được bảng cân đối kế toán như bảng 3.21.
Bảng 3.21. Bảng cân đối tài sản sau khi xác định lại tính toán lại doanh thu –chi phí theo nguyên tắc phù hợp
	ChØ tiªu
	M·
 sè
	Số 
đã báo cáo
	Số được 
điều chỉnh

	A. Tµi s¶n ng¾n h¹n (100=110+120+130+140+150)
	100
	55,874,822,792
	63,636,700,427

	I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t​¬ng ®​¬ng tiÒn
	110
	1,652,647,153
	1,652,647,153

	1. TiÒn
	111
	1,652,647,153
	1,652,647,153

	2. C¸c kho¶n t​¬ng ®​¬ng tiÒn
	112
	
	

	II. C¸c kho¶n ®Çu t​ tµi chÝnh ng¾n h¹n
	120
	
	0

	1. §Çu t​ ng¾n h¹n
	121
	
	

	2. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t​ ng¾n h¹n (*) (2)
	129
	
	

	III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n
	130
	20,448,681,649
	49,647,062,544

	1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
	131
	13,165,979,689
	13,165,979,689

	2. Tr¶ tr​íc cho ng​êi b¸n
	132
	5,190,263,518
	5,190,263,518

	3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n
	133
	
	

	4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng
	134
	
	29,535,622,265

	5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
	135
	2,092,438,442
	2,092,438,442

	6. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*)
	139
	
	(337,241,371)

	IV. Hµng tån kho
	140
	33,082,281,839
	11,529,345,654

	1. Hµng tån kho
	141
	33,082,281,839
	11,529,345,654

	2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*)
	149
	
	

	V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c
	150
	691,212,151
	807,645,076

	1. Chi phÝ tr¶ tr​íc ng¾n h¹n
	151
	691,212,151
	807,645,076

	2. ThuÕ GTGT ®​îc khÊu trõ
	152
	
	

	5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c
	158
	
	

	B. Tµi s¶n dµi h¹n (200=210+220+240+250+260)
	200
	22,621,406,187
	23,481,836,952

	I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n
	210
	750,965,500
	525,675,850

	1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng
	211
	750,965,500
	750,965,500

	2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc
	212
	
	

	3. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé
	213
	
	

	4. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c
	218
	
	

	5. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi (*)
	219
	
	(225,289,650)

	ChØ tiªu
	M·
 sè
	Số 
đã báo cáo
	Số được 
điều chỉnh

	II. Tµi s¶n cè ®Þnh
	220
	21,769,940,687
	22,769,940,687

	1. TSC§ h÷u h×nh
	221
	11,532,732,389
	11,532,732,389

	- Nguyªn gi¸
	222
	12,479,494,678
	12,479,494,678

	- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*)
	223
	(946,762,289)
	(946,762,289)

	2. TSC§ thuª tµi chÝnh
	224
	
	

	- Nguyªn gi¸
	225
	
	

	- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*)
	226
	
	

	3. TSC§ v« h×nh
	227
	8,578,853,211
	9,578,853,211

	- Nguyªn gi¸
	228
	8,578,853,211
	8,578,853,211

	- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*)
	229
	
	

	4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang
	230
	1,658,355,087
	1,658,355,087

	III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t​
	240
	
	

	- Nguyªn gi¸
	241
	
	

	- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ
	242
	
	

	IV. C¸c kho¶n ®Çu t​ tµi chÝnh dµi h¹n
	250
	100,500,000
	100,500,000

	1. §Çu t​ vµo c«ng ty con
	251
	
	

	2. §Çu t​ vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh
	252
	100,000,000
	100,000,000

	3. §Çu t​ dµi h¹n kh¸c
	258
	500,000
	500,000

	4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t​ tµi chÝnh dµi h¹n (*)
	259
	
	

	V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c
	260
	54,611,030
	85,720,415

	1. Chi phÝ tr¶ tr​íc dµi h¹n
	261
	54,611,030
	85,720,415

	2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
	262
	
	

	3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c
	268
	
	

	Tæng céng tµi s¶n (270=100+200)
	270
	78,496,228,979
	87,118,537,379

	A. Nî ph¶i tr¶ (300=310+330)
	300
	60,645,852,656
	64,374,306,353

	I. Nî ng¾n h¹n
	310
	44,945,852,656
	48,674,306,353

	1. Vay vµ nî ng¾n h¹n
	311
	27,500,000,000
	27,500,000,000

	2. Ph¶i tr¶ ng​êi b¸n
	312
	4,647,486,037
	4,647,486,037

	3. Ng​êi mua tr¶ tiÒn tr​íc
	313
	9,152,547,026
	9,152,547,026

	4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n​íc
	314
	(112,767,644)
	1,881,980,246

	5. Ph¶i tr¶ ng​êi lao ®éng
	315
	475,499,097
	475,499,097

	6. Chi phÝ ph¶i tr¶
	316
	
	1,733,705,807

	ChØ tiªu
	M·
 sè
	Số 
đã báo cáo
	Số được 
điều chỉnh

	7. Ph¶i tr¶ néi bé (336)
	317
	
	

	8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng
	318
	
	

	9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c
	319
	3,283,088,140
	3,283,088,140

	10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n
	320
	
	

	II. Nî dµi h¹n
	330
	15,700,000,000
	15,700,000,000

	1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng​êi b¸n
	331
	
	

	2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé
	332
	
	

	3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c
	333
	
	

	4. Vay vµ nî dµi h¹n
	334
	15,700,000,000
	15,700,000,000

	5. ThuÕ  thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
	335
	
	

	6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm
	336
	
	

	7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n
	337
	
	

	B. Vèn chñ së h÷u (400=410+430)
	400
	17,850,376,323
	23,483,135,224

	I. Vèn chñ së h÷u
	410
	18,044,681,838
	23,395,143,702

	1. Vèn ®Çu t​ cña chñ së h÷u
	411
	18,031,500,000
	18,031,500,000

	2. ThÆng d​ vèn cæ phÇn
	412
	
	

	3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u
	413
	
	

	4. Cæ phiÕu quü (*)
	414
	
	

	5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n
	415
	
	

	6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i
	416
	
	

	7. Quü ®Çu t​ ph¸t triÓn
	417
	
	

	8. Quü dù phßng tµi chÝnh
	418
	
	

	9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u
	419
	
	

	10. Lîi nhuËn ch​a ph©n phèi
	420
	13,181,838
	5,363,643,702

	11. Nguån vèn ®Çu t​ x©y dùng c¬ b¶n
	421
	
	

	II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c
	430
	(194,305,515)
	87,991,522

	1. Quü khen th​ëng, phóc lîi
	431
	(194,305,515)
	87,991,522

	2. Nguån kinh phÝ
	432
	
	

	3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh tsc®
	433
	
	

	Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)
	440


	78,496,228,979


	87,118,537,379




Theo bảng số liệu phân tích trên, ta nhận thấy rõ nhất yếu tố về lợi nhuận, và đây cũng là yếu tố phản ánh thực chất kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua một kỳ kế toán, phản ánh được đồng lợi thu về khi bỏ vốn ra kinh doanh. Bên cạnh đó phản ánh được giá trị hàng tồn kho có khả năng chuyển hóa thành tiền một cách chính xác.
Bên cạnh đó, BCĐKT mới cũng phản ánh được phần doanh thu theo tiến độ thực hiện. Phần doanh thu này sang kỳ tiếp theo sẽ được tất toán khi giá trị bàn giao được xác định với chủ đầu tư.

KẾT LUẬN

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng, môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Là đơn vị kinh doanh xây lắp cơ điện lạnh với quy mô lớn góp phần quang trọng trong nền kinh tế đất nước cần phải mang lại lợi nhuận hiệu quả và phù hợp với quy định của nhà nước.


Luận văn đi sâu nghiên cứu, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn từ đó tìm ra giải pháp để vận dụng tốt nguyên tắc phù hợp tại công ty SEATECH.


Trong phạm vi và mục đích nghiên cứu, luận văn đã đặt ra và giải quyết các vấn đề cơ bản sau:

Luận văn đã hệ thống hoá lý luận về nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh đặc  biệt trong lĩnh vực xây lắp;

Luận văn đi sâu nghiên cứu tình hình thực tế việc vận dụng nguyên tắc phù hợp tại công ty SEATECH để tìm ra những mặt còn hạn chế thực hiện tại đơn vị đó là việc ghi nhận chưa phù hợp giữ doanh thu và chi phí dẫn đến phản ánh chưa chính xác kết quả hoạt động của công ty, điều này ảnh hưởng đến việc công bố ra bên ngoài .
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tế vận dụng nguyên tắc phù hợp  tại đơn vị, luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt nguyên tắc phù hợp để công ty ghi nhận chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể đó là việc xác định lại các khoản mục chi phí, xác định và ghi nhận doanh thu thực hiện của các công trình; xác định và ghi nhận giá vốn tương ứng với doanh thu được ghi nhận, từ đó xác định tương đối chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng kỳ kế toán.
Hy vọng rằng, với kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh tại đơn vị.
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